Lời mở đầu
Trong những năm qua, các doanh nghiệp có những đóng góp rất lớn cho sự phát triển  kinh tế của đất nước. Hội nhập kinh tế toàn cầu dẫn đến cạnh tranh ngày càng gay gắt, để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp luôn không ngừng đổi mới các công cụ quản lý kinh tế của mình. Một trong những công cụ quản lý được xem là hữu hiệu nhất chính là kế toán. Kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản lý kinh tế tài chính. Hay nói một cách khác, kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các đối tượng khác nhằm điều hành các hoạt động kinh tế có hiệu quả nhất.

Để trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, ban đầu về kế toán. Tập thể giảng viên khoa Kế toán – trường Cao đẳng Công Nghệ Hà Nội đã biên soạn cuốn  Giáo trình Nguyên lý kế toán (NLKT). Môn NLKT là môn học quan trọng trong hệ thống các môn học của khoa kế toán. NLKT là môn cơ sở ngành phục vụ cho việc học tốt kế toán sau này. NLKT là sự khởi đầu, cung cấp những kiến thức rất cơ bản để tiếp tục nghiên cứu, đào tạo các môn học chuyên nghành, các kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là đối với chuyên ngành kế toán. Môn học NLKT sẽ giới thiệu cho chúng ta về những vấn đề cơ bản, ban đầu của việc làm quen với môn chuyên ngành ví như: Nghiên cứu gì trong môn học, nghiên cứu môn học như thế nào, dựa vào cái gì để nghiên cứu. Tất cả những yếu tố đó có tác dụng gì đối với Doanh nghiệp và kết quả ra sao.
Cuốn giáo trình có nội dung và kết cấu như sau:
Chương 1: Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán
Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán
Chương 3: Phương pháp tài khoản kế toán

Chương 4: Phương pháp tính giá
Chương 5:  Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán

Chương 6:  Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

Chương 7: Sổ sách kế toán – hình thức kế toán – tổ chức kế toán
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Các tác giả

CHƯƠNG 1

BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

1.1. Sự cần thiết khách quan của hạch toán kế toán

1.1.1. Sự cần thiết khách quan của hạch toán kế toán

Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở để xã hội loài người tồn tại và phát triển trong mọi hình thái xã hội con người đều phải tiến hành các hoạt động lao động sản xuất. Các quá trình hoạt động sản xuất được lặp đi lặp lại và không ngừng đổi mới, nó hình thành nên quá trình tái sản xuất xã hội.

Khi tiến hành hoạt động lao động sản xuất con người có ý thức quan tâm đến những hao phí cần thiết cho quá trình sản xuất, kết quả quá trình sản xuất, cũng như cách thức tổ chức và quản lý sản xuất để các hoạt động sản xuất ngày cảng hiệu quả cao. Việc quan tâm của con người tới sản xuất được thể hiện thông qua các hoạt động quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các hoạt động kinh tế xảy ra trong quá trình sản xuất.

 
 Từ sự quan tâm của con người đến hoạt động sản xuất nó hình thành nên hoạt động tổ chức và quản lý của con người đối với quá trình sản xuất nhằm mục đích thu nhận thông tin, phục vụ cho quản lý và điều hành các hoạt động sản xuât đó đạt hiệu quả cao. Do đó hạch toán ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với quá trình tái sản xuất xã hội.

Như vậy, hạch toán là tất yếu khách quan đối với mọi hình thức kinh tế xã hội, nó ra đời từ khi có hoạt động sản xuất của con người, nó tồn tại và phát triển theo sự phát triển của xã hội.

1.1.2. Các loại hạch toán kế toán:

a. Các thước đo sử dụng trong hạch toán

Nội dung chủ yếu của hạch toán là quan sát, đo lường, ghi chép để phản ánh điều tra và quản lý  các quá trình  kinh tế. Vì vậy hạch toán kế toán phải sử dụng một số thước  đo nhất định biểu hiện số lượng và chất lượng các loại tài sản, nghiệp vụ kinh tế.

Trong hạch toán đã áp dụng 3 loại thước đo: Hiện vật, lao động, giá trị.

- Thước đo hiện vật: Dùng để xác định về tình hình tài sản hiện có hoặc đã tiêu hao, mà phương thức sử dụng là cân, đong, đo, đếm….Đơn vị đo hiện vật tùy thuộc tính tự nhiên của đối tượng được tính toán. Ví dụ: trọng lượng (kg, tạ, tấn), thể tích (m3), diện tích (ha), độ dài (mét) là những thước  đo hiện vật...Tuy nhiên, thước đo hiện vật  cũng có những mặt hạn chế, nó chỉ dùng để xác định số lượng các vật phẩm có cùng chất lượng, nên nó không  thể cung cấp các chỉ tiêu tổng hợp về số lượng các loại vật tư tài sản có chất lượng khác nhau.

  
 - Thước đo lao động:  Được sử dụng để xác định số lượng thời gian lao động hao phí trong một quá trình kinh  doanh, một công tác nào đó. Đơn vị  dùng thể hiện là ngày công, giờ công,…Dùng  thước đo lao động giúp ta xác định được năng suất lao động của công nhân, có căn cứ  để tính lương cho công nhân hoặc phân phối thu nhập.

  
   Thường thước đo lao động dùng cùng với thước đo hiện vật. Ví dụ khi xác định và giám đốc tình hình định mức sản lượng….

     
Tuy nhiên thước đo lao động không dùng để tổng hợp toàn bộ thời gian công tác hao phí của toàn thể công nhân viên chức, do tính chất công tác của mỗi người khác nhau.

  
  -Thước đo tiền tệ: Là sử dụng tiền làm phương tiện thống nhất để phản ánh các chỉ tiêu kinh tế, các  loại tài  sản vật tư, trong điều kiện còn tồn tại nền sản xuất hàng hóa thì mọi hao phí vật chất và kết quả trong sản xuất đều có thể dùng tiền để biểu hiện. Thước đo tiền tệ cho phép tính được các chỉ tiêu tổng hợp về các loại vật tư, tài  sản khác nhau: như  chỉ tiêu tổng số vốn kinh doanh…Tổng hợp các loại chi  phí khác nhau trong một quá trình sản xuất: như chỉ tiêu tổng số chi phí sản xuất, tổng giá thành sản phẩm,…

Cả ba loại thước đo đều cần thiết trong hạch toán và có tác  dụng bổ sung cho nhau để  phản ánh và giám đốc toàn diện các chỉ tiêu số lượng và chất lượng trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy trong hạch toán, thước đo tiền tệ  được sử dụng kết hợp với thước đo hiện vật và thước đo lao động.

b. Các loại hạch toán kế toán

Để quan sát và  giám đốc các quá trình sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn một cách  đầy đủ và kịp thời chính xác phục vụ nhạy bén cho việc chỉ đạo và quản lý kinh tế đòi hỏi phải sử  dụng các loại hạch toán kế toán khác nhau.

* Hạch toán nghiệp vụ (còn gọi là hạch toán nghiệp vụ kỹ thuật)
Khái niệm: Là sự quan sát, phản ánh và giám đốc  trực tiếp từng nghiệp vụ kinh tế  kỹ thuật cụ thể, để chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các nghiệp vụ đó.

Đặc  điểm:

  + Đối tượng: Là các nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật sản xuất như tiến độ thực hiện, các hoạt động sản xuất, cung cấp, tiêu thụ, tình hình biến  động và sử dụng các yếu tố của  quá tình tái sản xuất. các nghiệp vụ cụ thể về kết quản sản xuất kinh doanh…

+ Phương pháp: Thường sử dụng các phương tiện thu thập, truyền tin đơn giản như chứng từ ban đầu, trực, văn bản, điện thoại,…
+ Thước đo sử dụng: Hạch toán nghiệp vụ là không chuyên dùng  một loại thước đo nào, mà là căn cứ  vào tính chất của từng nghiệp vụ và yêu cầu quản lý mà sử dụng một trong 3 loại thước đo thích hợp.

+ Tính chất thông tin: Chính xác, kịp thời...

* Hạch toán thống kê

 Khái niệm: Là môn khoa học nghiên cứu mặt lượng trong mối quan hệ với mặt chất của các hiện tượng kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể nhằm rút ra bản chất và tính quy luật trong sự phát triển của các hiện tượng đó.

Đặc điểm:
+ Đối tượng: Hạch toán thống kê không chỉ nghiên cứu các hoạt động kinh tế mà còn nghiên  cứu các hiện tượng khác thuộc về quan hệ sản xuất và các tình hình khác thuộc về  sinh hoạt xã hội.

+ Phương pháp: Hạch toán thống kê đã xây dựng một hệ thống phương pháp khoa hoạc riêng như: điều tra thống kê, số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân và chỉ số

+ Thước đo sử dụng: Tùy vào đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của thống kê  mà  sử dụng một trong ba loại thước đo.

+ Tính chất thông tin: Có hệ thống...

*  Hạch toán kế toán
Khái niệm: Là một môn khoa học phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở tất cả các doanh nghiệp tổ chức sự nghiệp và cơ quan.

Đặc điểm:
+ Đối tượng: Hạch toán kế toán nghiên cứu tài sản trong mối quan hệ với nguồn hình thành và quá trình vận động tài sản.

+ Phương pháp: Hạch toán kế toán sử dụng hệ thống phương pháp nghiên cứu khoa học như chứng từ, đối  ứng tài khoản, tính giá, tổng hợp – cân đối kế toán.

 + Thước đo sử dụng: Để thực hiện chức năng giám đốc của mình , hạch toán kế toán cũng sử dụng ba loại thước  đo, nhưng  thước  đo tiền tệ được coi là chủ yếu. Nghĩa là trong kế toán mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi chép và biểu hiện bằng tiền.

+ Tính chất thông tin: Toàn diện, liên  tục, tổng hợp,...

1.2. Hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý

1.2.1. Vai trò, vị trí của kế toán trong hệ thống quản lý

  Víi chøc n¨ng th«ng tin vµ kiÓm tra, h¹ch to¸n kÕ to¸n cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc phôc vô cho c¸c ®èi t­îng quan t©m. Sö dông c¸c th«ng tin kh¸c ®Ó cã thÓ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, phï hîp víi môc ®Ých sö dông th«ng tin cña m×nh.

- VÒ phÝa c¸c Nhµ n­íc: Gióp Nhµ n­íc ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh kinh doanh cña ®¬n vÞ tõ ®ã ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, thuÕ kho¸ thÝch hîp; ®ång thêi gióp Nhµ n­íc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ ph¸p luËt vÒ kinh doanh cña ®¬n vÞ.

- VÒ phÝa Doanh nghiÖp:

+ Trong DN: Th«ng tin quan träng cho viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh, còng nh­ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh c¸c chiÕn l­îc, s¸ch l­îc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.

+ Ngoµi DN: C¬ së ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­, cho vay, gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt.
- HTKT phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế tài chính của DN

- Phản ánh liên tục, toàn diện và có hệ thống các loại tài sản và mọi hoạt động kinh tế

- Thông tin kế toán cung cấp cho quản lý là kết quả sử dụng tổng hợp các phương pháp khoa học của HTKT.
1.2.2. Chức năng của hạch toán kế toán

Chøc n¨ng chÝnh cña H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ th«ng tin vµ kiÓm tra,

- Nh÷ng th«ng tin cña kÕ to¸n cho phÐp c¸c nhµ kinh tÕ lùa chän quyÕt ®Þnh hîp lý ®Ó ®Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh hoÆc ®Çu t­, Víi chøc n¨ng nµy, h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét ho¹t ®éng nèi liÒn ngõêi ra quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh. 

- Chøc n¨ng cña kÕ to¸n kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc ghi chÐp vµ l­u gi÷ c¸c sè liÖu, mµ quan träng h¬n  lµ thiÕt lËp ®­îc mét hÖ thèng th«ng tin cho c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh cho ng­êi ra quyÕt ®Þnh.

Môc ®Ých quan träng cña kÕ to¸n lµ ph©n tÝch, gi¶i thÝch vµ sö dông th«ng tin cho ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh. KÕ to¸n lµ trung t©m ho¹t ®éng tµi chÝnh cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý. KÕ to¸n gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ kinh doanh cã c¸i nh×n toµn diÖn vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.

S¬ ®å 1.1: S¬ ®å chøc n¨ng cña kÕ to¸n
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[image: image7.wmf]1.2.3. Nhiệm vụ và yêu cầu của hạch toán kế toán
a. Nhiệm vụ hạch toán kế toán
Hạch toán kế toán có 3 nhiệm vụ:
- Ghi chép tính toán, phản ánh số liệu hiện có tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động sử dụng kinh phí của đơn vị.

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thực hiện hoạt động sản xuất kinhd doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, sử dụng kinh phí, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hành động tham ô, lãng phí, vi phạm chính sách chế độ, kỷ luật kinh tế tài chính Nhà nước và đơn vị đã ban hành.

- Cung cấp các số liệu và tài liệu phục vụ cho việc điều hành và quản lý các hoạt động trong các đơn vị, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch, phục vụ cho công tác thống kê và thông tin kinh tế.
* Yêu cầu của hạch toán kế toán:

- Tài liệu kế toán cung cấp phải đảm bảo tính so sánh và nhất quán

-Tài liệu kế toán cung cấp phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và khách quan.

- Tài liệu kế toán cung cấp phải đảm bảo tính kịp thời.

- Tài liệu kế toán cung cấp phải đảm bảo tính đầy đủ.

- Tài liệu kế toán cung cấp phải đảm bảo tính rõ ràng, dễ hiểu.

- Tổ chức công tác kế toán phải quán triệt nguyên tắc tết kiệm.
1.3. Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận
Trong chuẩn mực kế toán việt nam số 01 – chuẩn mực chung đã trình bày nội dung các chuẩn mực kế toán cơ bản:

- Nguyên tắc cơ sở dồn tích: Theo nguyên tắc này mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phải được ghi sổ vào kế toán vào thời điểm phát sinh mà không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc chi tiền.

- Nguyên tắc hoạt động liên tục: Theo nguyên tắc này các tổ chức, đơn vị phải được hình thành và hoạt động liên tục để đạt mục tiêu của tổ chức đơn vị đề ra.

- Nguyên tắc giá gốc: Theo nguyên tắc này mọi tài sản của tổ chức, đơn vị phải được ghi nhận theo giá gốc – số chi phí thực tế mà tổ chức đơn vị đã chi ra để có tài sản đó hoặc giá trị hợp lý của tài sản khi tổ chức, đơn vị nhận được tài sản đó.

- Nguyên tắc phù hợp: Theo nguyên tắc này các khoản thu nhập chi phí của tổ chức, đơn vị phải được ghi nhận phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản thu nhập thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng tạo ra khoản thu nhập đó.

- Nguyên tắc thận trọng: Theo nguyên tắc này các hoạt động kinh tế diễn ra gây tăng (giảm) vốn chủ sở hữu chỉ được kế toán ghi nhận khi có những chứng từ chắc chắn (đã xảy ra).

- Nguyên tắc trọng yếu: Theo nguyên tắc này kế toán phải ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính có ảnh hưởng lớn quan trọng đến hoạt động của đơn vị có thể bỏ qua các nghiệp vụ kinh tế tài chính có ảnh hưởng không đáng kể, không quan trọng đối với hoạt động của đơn vị.
1.4. Đối tượng của hạch toán kế toán

1.4.1. Khái quát chung đối tượng của hạch toán kế toán
Đối tượng chung của các môn khoa học kinh tế là quá trình tái sản xuất mở rộng, trong đó mỗi môn khoa học nghiên cứu một góc độ riêng. Vì vậy phải phân định rõ ranh giới về đối tượng nghiên cứu của hạch toán kế toán như một môn khoa học độc lập với các môn khoa học kinh tế khác. Nghiên cứu đối tượng của kế toán là xác định  những nội dung mà kế toán phải phản anh và giám đốc.

Hạch toán kế toán nghiên cứu  quá trình sản xuất và thông qua sự hình thành và vận động của vốn trong  một đơn vị cụ thể, nhằm  quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn. 

Một là, hạch toán kế toán nghiên cứu các yếu tố của quá trình tái sản xuất trên góc độ tài sản (tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn). Nguồn hình thành các tài sản này gọi là nguồn vốn (Nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu).

Hai là, hạch toán kế toán không chỉ nghiên cứu  trạng thái tĩnh của các tài sản  mà còn nghiên cứu trạng thái động của tài sản trong quá trình kinh doanh.

Ba là, trong quá trình kinh doanh của các đơn vị, ngoài  các mối quan hệ trực tiếp liên quan đến tài sản của đơn vị, còn phát  sinh những mối quan hệ kinh tế - pháp lý ngoài vốn của đơn vị như: tài sản cố định đi thuê ngoài, nhận gia công,…

1.4.2. Phân loại tài sản (vốn) của doanh nghiệp
a.  Khái niệm

 Vốn kinh doanh là trị giá của tài sản trong đơn vị SXKD, gồm có TSNH & TSDH
b. Phân loại

      - TSNH: Là những tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trong một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh. TSNH được thể hiện dưới các hình thái: tiền , các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải  thu ngắn hạn, hàng tồn kho và  tài sản ngắn hạn khác.

+ Tiền: Bao gồm tiền mặt (tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý), tiền gửi ngân hàng, kho bạc và tiền đang chuyển.

+ Đâu tư tài chính ngắn hạn: Là những khoản đầu  tư về  vốn nhằm mục đích sinh lời có thời gian thu hồi gốc và lãi trong vòng một  năm. Như góp vốn liên doanh ngắn hạn, cho vay ngắn hạn….

+ Các khoản phải thu ngắn hạn: Là lợi ích của đơn vị hiện đang bị đơn vị khác chiếm dụng tạm thời như: phải thu khách hàng ngắn hạn,  phải thu nội bộ, trả trước người bán ngắn hạn, phải thu về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

+ Hàng tồn kho:  Là các loại tài sản dự trữ cho sản xuất hoặc kinh doanh thương mại bao gồm: hàng mua đang đi đường, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ,….

+ Tài sản ngắn hạn khác: Bao gồm tạm ứng, chi phí trả trước ngắn hạn và thế chấp, ký quỹ,  ký cược ngắn hạn.



       -TSDH: Là những tài sản được đầu tư và có thời gian sử dụng và thu hồi trên 1 năm. Tài sản dài hạn bao gồm:

+ Các khoản phải thu dài hạn: Là số tài sản của doanh nghiệp đang bị chiếm dụng, có thời hạn thu hồi trên 1 năm hay ngoài một chu kỳ kinh doanh.

+ TSCĐ: Là những tư liệu lao động có giá trị lớn và  thời gian sử dụng lâu dài theo quy định trong chế độ quản lý tài chính hiện hành. Bao gồm tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. 

Tài sản cố định hữu hình là những tài sản  có hình thái vật chất cụ thể bao gồm:  nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị,…..

Tài sản cố định vô hình là những tài sản cố định không có hình thái vật chất cụ thể, thể hiện một số tiền mà đơn vị đã đầu tư, chi phí nhằm thu được lợi  ích kinh tế trong tương lai như: quyền sử dụng đất, bản quyền, bằng phát minh sáng chế,….

+ Đầu tư tài chính dài hạn: Là những khoản đầu tư về vốn nhằm mục đích sinh lời có thời gian thu hồi gốc và lãi trên một năm như: đầu tư vào công ty con, đầu tư  vào công ty liên kết,….

+ Bất động sản đầu tư: bao gồm: quyền sử dụng đất (do doanh nghiệp bỏ tiền ra mua lại), nhà hoặc  một phần của nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính  nắm giữ.

+ Tài sản dài hạn khác: Bao gồm chi phí trả trước dài hạn, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang và ký cược, ký quỹ  dài hạn.
1.4.3. Phân loại nguồn vốn trong doanh nghiệp

 a. Khái niệm: Là những quan hệ tài chính mà thông qua đó đơn vị có thể khai thác hay huy động một số tiền nhất định để đầu tư tài sản. 

 b. Phân loại
-  Nguồn vốn chủ sở hữu: Là số tiền do các nhà đầu tư, sáng lập viên đóng góp hoặc được hình thành từ kết quả hoạt động kinh doanh. Với những loại hình doanh nghiệp khác nhau, vốn chủ sở hữu được hình thành khác nhau và bao gồm 3 loại sau:

+ Vốn góp: là số tiền do các chủ sở hữu đóng góp ban đầu khi thành lập đơn vị kế toán hoặc được bổ sung trong quá trình hoạt động.

+ Lợi nhuận chưa phân phối: Là kết quả hoạt động của đơn vị kế toán,  trong khi chưa  phân phối được sử dụng cho hoạt động của đơn vị và  là  một nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Vốn chủ sở hữu khác: Bao gồm các nguồn và các quỹ chuyên dùng của đơn vị kế toán được hình thành chủ yếu từ việc phân phối lợi nhuận, bao gồm:  quỹ đầu  tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính,….
 -Nợ phải trả: Là số vốn vay, vốn chiếm dụng của các tổ chức cá nhân khác mà  đơn vị kế toán có nghĩa vụ phải thanh toán. Nợ phải trả bao gồm : Nợ phải trả ngắn hạn và nợ phải trả dài hạn.

+ Nợ phải trả ngắn hạn: Là các khoản nợ có thời han thanh toán dưới 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh. Ví dụ: vay ngắn hạn, tiền đặt trước ngắn hạn của người mua, khác  khoản phải trả,….

+ Nợ dài hạn: Là các  khoản nợ có thời hạn thanh toán trên một năm hoặc trên một chu kỳ kinh doanh như: vay dài hạn, nợ dài hạn,….

1.4.4. Sự tuần hoàn của vốn kinh doanh   
Trong quá trình hoạt động, tài sản và nguồn vốn của đơn vị kế toán thường xuyên vận động qua các gai đoạn khác nhau. Qua mỗi giai đoạn sự vận động vốn thay đổi cả về hình thái lẫn vật chất giá trị. Sự vận động của vốn được thể hiện qua mô hình sau: 

- Đối với doanh nghiệp sản xuất: T – H – SX – H` - T`.

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại: T – H – T`

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, tín dụng: T – T`

Các giai đoạn vận động của vốn sẽ khác nhau với lĩnh  vực  kinh doanh khác nhau.
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

2.1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán
2.1.1. Khái niệm phương pháp chứng từ kế toán

Là phương pháp kế toán sử dụng để phản ánh các hoạt động kinh tế tài chính phát sinh và thực sự hoàn thành theo thời gian và địa điểm phát sinh của chúng vào các bản chứng từ kế toán, phục vụ cho công tác kế toán, quản lý.

2.1.2. Ý nghĩa phương pháp chứng từ kế toán

 Thu nhận thông tin một cách đầy đủ, cung cấp cho các bộ phận liên quan đáp ứng yêu cầu thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và khách quan.

 Thông qua phương pháp này kế toán có thể kiểm tra thường xuyên tính hợp pháp, hợp lý của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ngăn ngừa những hiện tượng, hành động xâm phạm tài sản, vi phạm chính sách chế độ.

 Nhờ có phương pháp này giúp cho các bộ phận chức năng các cá nhân có thể nhận biết kịp thời các hoạt động kinh tế tài chính xảy ra, có những giải pháp quyết định đúng đắn và có hiệu quả cho sản xuất kinh doanh và công tác quản lý.

2.2. Các loại chứng từ và các yếu tố của chứng từ kế toán

2.2.1. Khái niệm, ý nghĩa chứng từ kế toán

Khái niệm chứng từ: Là phần tử chứa đựng thông tin (vật mang tin) về các hoạt động kinh tế tài chính, nó chứng minh cho các hoạt động kinh tế tài chính phát sinh và thực sự hoàn thành.
 Ý nghĩa chứng từ kế toán:

- Là cơ sở pháp lý cho mọi số liệu, tài liệu kế toán, cơ sở ghi sổ kế toán.

- Là cơ sở cho việc kiểm tra tình hình chấp hành chính sách chế độ tài chính kế toán, thanh tra, kiểm toán các hoạt động kinh tế.

- Là cơ sở pháp lý đê giải quyết mọi sự tranh chấp, khiếu nại về kinh tế tài chính giữa các đơn vị, bộ phận, cá nhân.

2.2.2. Phân loại chứng từ kế toán

- Theo mức độ và tài liệu chứng từ:
+ Chứng từ gốc: Là chứng từ kế toán phản ánh trực tiếp các hoạt động kinh tế tài chính xảy ra, sao chụp lại nguyên vẹn hoạt động kinh tế tài chính đó như: phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho,..

+ Chứng từ tổng hợp: Là những chứng từ kế toán dùng để tổng hợp lại chứng từ gốc cùng loại, phục vụ cho việc ghi sổ kế toán được thuận lợi như: Bảng tổng hợp chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ,...

- Theo qui định của nhà nước về chứng từ kế toán bao gồm: 

+ Chứng từ kế toán thống nhất bắt buộc là loại chứng từ kế toán phản ánh các các hoạt động kinh tế tài chính có mối quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân hoặc có yêu cầu quản lý chặt chẽ mang tính phổ biến rộng rãi. Ví dụ: phiếu thu, phiếu chi....

+ Chứng từ kế toán hướng dẫn là loại chứng từ kế toán phản ánh các các hoạt động kinh tế tài chính có mối quan hệ kinh tế nội bộ đơn vị, có tính chất riêng biệt, không phổ biến rộng rãi. Ví dụ như: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, ....

2.2.3. Các yếu tố cơ bản của chứng từ
Là những yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán là những yếu tố bắt buộc mà bất cứ chứng từ kế toán nào cũng phải có. Những yếu tố cơ bản của chứng từ gốc bao gồm:

 Tên gọi chứng từ: Phản ánh nội dung khái quát của nghiệp vụ ghi trong chứng từ, giúp cho việc phân loại chứng từ, tổng hợp số liệu một cách thuận lợi.

Ngày lập chứng từ và số chứng từ: Phản ánh thứ tự thời gian phát sinh của những nghiệp vụ kinh tế ghi trong chứng từ, giúp cho việc ghi sổ kế toán, đối chiếu, kiểm tra thời gian các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Tên địa chỉ chữ ký và dấu (nếu có) của đơn vị và của những người có trách nhiệm, có liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế ghi trong chứng từ. Yếu tố này đảm bảo tính pháp lý của chứng từ, kiểm tra địa điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế, xác định trách nhiệm các đơn vị, bộ phận, cá nhân đối với nghiệp vụ kinh tế.

Nội dung tóm tắt của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, giúp cho việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phản ánh trongg chứng từ, đồng thời là căn cứ để định khoản phục vụ cho việc ghi sổ kế toán.

Các đơn vị đo lường cần thiết: yếu tố này phản ánh phạm vi qui mô hoạt động kinh tế tài chính đã phát sinh và được phản ánh trong chứng từ. Là căn cứ để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của nghiệp vụ và tổng hợp số liệu ghi sổ kế toán.
Một số mẫu chứng từ:
Đơn vị: ...................



                          Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ: .................                                       (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)

                                                             ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)










          Quyển số: ......

Phiếu thu

  
Số: ..............

                Ngày .... tháng ..... năm ....

                     Nợ: ..........














                    







Có: ...........

Họ và tên người nộp tiền: ……………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

Lý do nộp:……………………………………………………………………………..

Số tiền:………………. (viết bằng chữ):……………………………………………….

Kèm theo ........................................................... chứng từ gốc:








     Ngày ...... tháng ..... năm .........

      Giám đốc          Kế toán trưởng      Người nộp  tiền    Người lập phiếu       Thủ quỹ 
 

(Ký tên, đóng dấu      (Ký, họ tên)        (Ký, họ tên)            (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên)

  Đã nhận đủ số tiền viết bằng chữ: 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):

+ Số tiền quy đổi

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)
                                        HOÁ ĐƠN                          Mẫu số: 01/CTKT - 3LL
                                    GIá TRị GIA TĂNG                          KP/2006A

                
                     Liên 2: Giao khách hàng

      Ngày   ....  tháng  ....   năm .....

            0078156

    Đơn vị bán hàng: .........................................................................................................
Địa chỉ:       ................................................................................................................
Tài khoản số:  ............................................................................................................
Điện thoại: ...................................
. MST ...........................................................


Họ tên người mua hàng:.............................................................................................

Đơn vị:   .....................................................................................................................

Địa chỉ:  . ..................................................................................................................

Số tài khoản:   ...........................................................................................................

Hình thức thanh toán: ....................... 
. MST:  ..................................................................................................

	STT
	Tên hàng hoá, dịch vụ
	Đv tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
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	                                            Cộng tiền hàng:
	

	   Thuế suất GTGT:                Tiền thuế GTGT:
	

	                 Tổng cộng thanh toán
	

	  Số tiền viết bằng chữ:..........................................................................................................................

	   Người mua hàng          Người bán hàng                  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký, ghi rõ họ tên)          (Ký, ghi rõ họ tên)             ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)


Đơn vị: ...................



                        Mẫu số 02 – VT

Bộ phận: ..................

           (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC)

                                                         ngày 20/3/2006của Bộ tr​ởng BTC)





            Phiếu xuất  kho                            Nợ: .............  
                             

     Ngày....tháng .... năm ......
         Có:  .............


 - Họ và tên người nhận hàng:  ........................................................................


 - Lý do xuất kho: ............................................................................................

      - Xuất tại kho (ngăn lô):  ............................... địa điểm ................................

	STT
	Tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất vật tư , DC, SP, hàng hoá
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Yêu cầu
	Thực xuất
	
	

	A
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	C
	D
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	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	X
	X
	X
	X
	X
	


Tổng số tiền (viết bằng chữ):
.................................................................................

Số chứng từ gốc kèm theo: ..........................................................................................

Ngày .... tháng .... năm.....
 Người lập phiếu     Người nhận hàng    Thủ kho     Kế toán trưởng   Giám đốc
       (Ký tên) 
                  (Ký tên)
                (Ký tên)        (Ký, họ tên)      ( Ký, đóng dấu,

                                                                                                                          ghi rõ họ tên)
2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ

Việc xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Kiểm tra chứng từ kế toán

Là bước đầu của việc xử lý chứng từ kế toán. Khi nhận được chứng từ kế toán, phải tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, nội dung của nghiệp vụ ghi trong chứng từ. kiểm tra tính yếu tố của chứng từ đã đầy đủ chưa, kiểm tra tính chính xác, rõ ràng của số liệu trong chứng từ.

Bước 2: Hoàn chỉnh chứng từ

Là bước tập hợp, phân loại chứng từ, phục vụ ghi sổ kế toán. Hoàn chỉnh các yếu tố cần thiết chưa đầy đủ như giá tiền, phân loại chứng từ, tổng hợp số liệu, ....

Bước 3: Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán

+ Chứng từ kế toán liên quan đến nhiều bộ phận đơn vị, cá nhân có liên quan, do vậy cần phải luân chuyển chứng từ đó đến các bộ phận, đơn vịm cá nhân có liên quan, để phục vụ cho việc ghi sổ kế toán và thông tin số liệu cần thiết.

+ Việc tổ chức luân chuyển chứng từ cần phải đảm bảo tính khoa học, do đó kế toán trưởng đơn vị phải xây dựng kế hoạch luân chuyển chứng từ, thiết lập đường đi cho từng loại chứng từ giúp cho các cá nhân, bộ phận tiến hành luân chuyển chứng từ được nhanh chóng và thuận tiện.

Bước 4: Bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán

 
Chứng từ kế toán là cơ sở pháp lý và là tài liệu lịch sử kinh tế của đơn vị, do đó sau khi sử dụng, chứng từ cần phải được bảo quản và lưu trữ đúng theo qui định lưu trữ tài liệu của Nhà nước, để có thể sử dụng lại khi cần thiết.

2.4. Kiểm kê

2.4.1. Khái niệm
a. Khái niệm
Là phương pháp kiểm tra tại chỗ các loại tài sản hiện có nhằm xác định chính xác số lượng, chất lượng các loại tài sản hiện có, phát hiện các khoản chênh lệch giữa số liệu thực tế và số liệu trên sổ kế toán.

Ý nghĩa:
Để đảm bảo cho số liệu kế toán được chính xác.

Để kiểm tra tài sản hiện có

Để phát hiện kịp thời những hiện tượng, nguyên nhân gây chênh lệch để điều chỉnh

Số liệu sổ kế toán cho phù hợp với thực tế

b. Phân loại kiểm kê
* Theo phạm vi tiến hành kiểm kê: 
+ Kiểm kê toàn bộ: Là kiểm kê toàn bộ các loại tài sản của đơn vị: TSCĐ, vật tư, thành phẩm, tiền vốn,…Thường kiểm kê mỗi năm 1 lần vào cuối năm, trước khi lập báo cáo tàichính.
+ Kiểm kê từng phần: Là kiểm kê từng loại tài sản nhất định hoặc kiểm kê ở từng kho,
* Theo thời gian tiến hành kiểm kê

+ Kiểm kê định kỳ: Là kiểm kê theo thời gian quy định, tuỳ theo từng loại tài sản mà định kỳ kiểm kê khác nhau như tiền mặt kiểm kê hàng ngày; vật tư, thành phẩm kiểm kê hàng tháng, quý, tài sản cố định thường kiểm kê hàng năm.
+ Kiểm kê bất thường: Là kiểm kê đột xuất ngoài kỳ hạn quy định. Kiểm kê bất thường tiến hành trong trường hợp thay đổi người quản lý tài sản khi có sự cố phát sinh hư hao, tổn thất tài sản bất thường hoặc khi cơ quan tài chính, chủ quản thanh tra, kiểm tra,…
2.4.2. Nội dung kiểm kê
a. Tổ chức công tác kiểm kê
Ban kiểm kê: Thành lập Hội đồng kiểm kê gồm Giám đốc hoặc thủ trưởng đơn vị là chủ tịch hội đồng kiểm kê, kế toán trưởng giúp việc chỉ đạo,hướng dẫn nghiệp vụ cho những người tham gia kiểm kê, xác định phạm vi kiểm kê, vạch kế hoạch kiểm kê,…Các trưởng phòng tổ chức, hành chính… là uỷ viên của hội đồng. Ngoài ra tuỳ trường hợp mà đơn vị tiến hành kiểm kê có thể mời thêm các chuyên gia từ bên ngoài để tham mưu cho đơn vị về các mặt khác.
 Trước khi kiểm kê phải hoàn thành việc ghi sổ kê toán đến thời điểm kiểm kê nhân viên quản lý tài sản cần sắp xếp lại tài sản theo từng loại để kiểm kê thuận lợi, chính xác,..

b. Phương pháp kiểm kê

Khi tiến hành kiểm kê tuỳ theo tính chất của đối tượng kiểm kê mà sử dụng các phương pháp kiểm kê thích hợp.
* Kiểm kê hiện vật
Phương pháp kiểm kê này đối với các loại tài sản sử dụng thước đo hiện vật như tài sản định, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, hàng hoá,… Dùng phương pháp kiểm kê là cân, đo, đếm cụ thể tại chỗ các loại hiện vật kiểm kê.

Ngoài kiểm kê về số lượng còn phải quan tâm đánh giá chất lượng hiện vật, phát hiện những tài sản, vật tư hư hỏng, kém, mất phẩm chất.

Trước khi kiểm kê cần sắp xếp hiện vật theo thứ tự, ngăn nắp, chuẩn bị đủ phương tiện cân, đo, đếm…cần thiết.

Khi kiểm kê phải có mặt đầy đủ người trực tiếp quản lý, bảo quản tài sản cần kiểm kê tham gia. Phải tiến hành kiểm kê theo một trình tự hợp lý tránh trùng lắp hoặc bỏ sót.
Kết quả kiểm kê được ghi vào các mẫu, biểu kiểm kê và phải đối chiếu với sổ sách kế toán, nếu có sai lệch giữa số kiểm kê thực tế với số dư trên sổ kế toán thì phải lập biên bản. Số chênh lệch là căn cứ để ghi số điều chỉnh, cũng là tài liệu để phân tích nguyên nhân chênh lệch và xác định trách nhiệm của người bảo quản.

Đối với vật tư, tài sản thuộc quyền sở hữu của đơn vị nhưng nằm ở ngoài đơn vị như: hàng gửi đi bán, vật liệu đưa đi gia công, tài sản cho thuê… khi kiểm kê tài sản cũng phải đối chiếu với các đơn vị có liên quan để xác minh số thực tế có phù hợp với sổ sách không.
*Kiểm kê tiền mặt và các chứng khoán có giá trị như tiền
Tiền mặt ở quỹ kiểm kê phải phân loại tiền theo từng loại và đếm số tờ của từng loại để ghi vào mẫu biểu kiểm kê để tính tổng số tiền mặt hiện còn tại quỹ.

Vàng, bạc, đá quý phải kiểm kê cụ thể từng loại về mặt khối lượng, chất lượng và giá trị bằng tiền.

Các chứng khoán có giá trị cũng phải kê riêng từng loại về chỉ tiêu số lượng và giá trị để đối chiếu với số liệu tương ứng trong sổ kế toán.

* Kiểm kê tiền gửi ngân hàng và các khoản thanh toán
Phương pháp kiểm kê là đối chiếu số dư của TK “Tiền gửi ngân hàng” với số dư của tài khoản tiền gửi của đơn vị tại ngân hàng do ngân hàng sao kê báo cho đơn vị hoặc đơn vị trực tiếp đối chiếu với ngân hàng.

Các tài khoản thanh toán phải kê chi tiết theo từng khách nợ và tiến hành đối chiếu côngnợ trực tiếp với khách nợ khi cần thiết. Sau khi kiểm kê, các biên bản kiểm kê được gửi cho phòng kế toán để đối chiếu kết quả kiểm kê với số liệu trên sổ kế toán.Toàn bộ kết quả kiểm kê, kết quả đối chiếu (nếu có sai lệch) phải báo cáo với thủ trưởng đơn vị.

Các cấp lãnh đạo sẽ quyết định cách xử lý từng trường hợp cụ thể và căn cứ vào quyết định xử lý để phản ánh vào sổ kế toán.

c. Vai trò của kế toán trong kiểm kê (đặc biệt là kế toán trưởng)

Kế toán có vai trò rất quan trọng trong công tác kiểm kê. Kế toán vừa là thành viên trong ban kiểm kê và là người tham mưu cho ban lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức và thực hiện công tác kiểm kê. Vai trò của kế toán được thể hiện trước, trong và sau khi kiểm kê:
* Trước khi kiểm kê: căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị, kế toán tham gia xây dựng phương hướng, xác định phạm vi kiểm kê, đối tượng kiểm kê. Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho người tham gia làm công tác kiểm kê. Kế toán phải hoàn thành việc ghi sổ tất cả mọi nghiệp vụ đã phát sinh, khoá sổ kế toán đúng thời điểm kiểm kê, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, biểu mẫu cần thiết phục vụ kiểm kê
* Trong quá trình kiểm kê: kế toán tham gia kiểm tra, giám sát việc ghi chép kết quả kiểm kê, tham gia tổng hợp số liệu kiểm kê, đối chiếu số liệu kiểm kê với số liệu ghi trong sổ kế toán và đề xuất các biện pháp xử lý các khoản chênh lệch phát hiện trong kiểm kê.

* Sau khi kiểm kê hoàn thành: kế toán phải căn cứ vào kết quả kiểm kê và có ý kiến giải quyết xử lý mà điều chỉnh sổ kế toán cho phù hợp với số liệu thực tế kiểm kê.
CHƯƠNG 3

PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
3.1. Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

3.1.1. Khái niệm phương pháp tài khoản kế toán

Phương pháp tài khoản kế toán là phương pháp kê toán sử dụng để ghi chép, phản ánh và kiểm tra một cách thường xuyên liên tục, có hệ thống tình hình hiện có và sự vận động của từng đối tượng kế toán cụ thể.

3.1.2. Nội dung của phương pháp tài khoản kế toán

- Biểu hiện cụ thế của phương pháp tài khoản kế toán là các tài khoản kế toán.

- Cách ghi chép (phản ánh) các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên các tài khoản kế toán. 

3.1.3. Ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

Phương pháp tài khoản kế toán có ý nghĩa lớn trong công  tác quản lý kinh tế, tài chính, cũng như trong công tác kế toán, cụ thể là:

- Nhờ có phương pháp tài khoản kế toán có thể hệ thống hóa thông tin cụ thể về tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính ở các đơn vị phục vụ cho lãnh đạo và quản lý kinh tế tài chính của nhà nước, của ngành, của đơn vị.

- Nhờ có phương pháp tài khoản kế toán có thể hệ thống hóa thông tin cụ thể, chi tiết về tình hình tài sản và sự vận động của tài sản ở từng đơn vị phục vụ cho yêu cầu quản trị kinh doanh, yêu cầu phân cấp quản lý kinh tế trong đơn vị, cũng như yêu cầu quản lý tài sản trong đơn vị.

- Nhờ có phương pháp tài khoản kế toán có thể hệ thống hóa được số liệu theo các chỉ tiêu kinh tế, tài chính để lập được các báo cáo kế toán định kỳ. 

3.2. Tài khoản kế toán và kết cấu của tài khoản kế toán

3.2.1. Tài khoản kế toán

Là hình thức biểu hiện của phương pháp tài khoản kế toán, được sử dụng và phản ánh, kiểm tra một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình hiện có và sự vận động của từng đối tượng kế toán cụ thể.
3.2.2. Kết cấu của tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán được mở chi tiết theo đối tượng. 

Tài khoản kế toán được xây dựng theo hình thức kiểu chữ “ T” được chia thành hai bên (bên trái, bên phải) để phản ánh riêng biệt từng mặt vận động của đối tượng kế toán.
+ Tên tài khoản: Là tên của đối tượng kế toán được tài khoản phản ánh.

+ Bên trái của tài khoản được gọi là bên Nợ, phản ánh một mặt vận động của đối tượng kế toán.

+ Bên phải của tài khoản được gọi là bên Có, phản ánh mặt vận động đối lập với mặt vận động phản ánh bên Nợ của đối tượng kế toán.
                       Bên Nợ
                           Tên tài khoản                  Bên có
	
	


3.3. Hệ thống tài khoản kế toán

3.3.1. Sự cần thiết hình thành hệ thống tài khoản kế toán
Tài khoản kế toán được sử dụng để theo dõi và phản ánh tình hình và sự biến động của từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn và từng loại nợ phải  trả, phải thu. Bởi vậ, để cung cấp đầy đủ thông tin cho quản lý, các doanh nghiệp phải dùng rất nhiều tài khoản khác  nhau mới có thể bảo đảm phản ánh được toàn bộ các chỉ tiêu cần thiết.

Như vậy, xuất phát từ yêu cầu phản ánh thông tin nhiều chiều, đa dạng cho quản lý mà hình thành  nên hệ thống tài khoản kế toán  sử dụng  trong đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp,…

3.3.2. Phân loại tài khoản kế toán
a. Phân  loại tài khoản  theo nội dung kinh tế

Căn cứ vào nội dung kinh tế mà tài khoản được phản ánh, các tài khoản kế toán  được chia làm bốn loại cơ bản sau:

- Loại 1: Loại tài khoản phản ánh tài sản:
Loại tài khoản này  được sử dụng để phản ánh  giá trị của toàn bộ tài sản hiện có ở doanh nghiệp bao gồm tài sản ngắn hạn  và tài sản dài hạn.

+ Nhóm tài khoản phản ánh tài sản ngắn hạn: bao gồm tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn, phải thu, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác.

+ Nhóm tài khoản phản ánh tài sản dài hạn: gồm nhóm tài khoản phản ánh doanh thu dài hạn, tài sản cố định, tài sản cố định thuê tài chính, các khoản phải thu tài chính dài hạn,….

-Loại 2:  Loại tài khoản phản ánh  nguồn hình thành tài sản:
Do tài sản của doanh nghiệp được hình thành chủ yếu từ 2 nguồn nên loại tài khoản này cũng được chia làm hai nhóm:

+ Nhóm tài khoản phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm: vốn kinh doanh, nguồn vốn xây dựng cơ bản, các quỹ của doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối,…

+ Nhóm tài khoản phản ánh công nợ phải trả bao gồm: tiền vay, phản ánh số phải trả người bán, người nhận thầu,  phải trả người lao động,…

-Loại 3: Loại tài khoản phải ánh doanh thu và doanh thu từ các hoạt động kinh doanh:
Tài khoản này phản ánh được toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập cũng như các khoản làm giảm doanh thu, thu nhập của các  hoạt động kinh doanh. Thuộc loại này bao gồm các tài khoản phản ánh doanh thu bán hàng của hạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập của hoạt động  tài chính, hoạt động bất thường.

-Loại 4: Loại TK phản ánh chi phí  hoạt động kinh doanh: 
Đây là tài khoản dùng để tập hợp và kết chuyển chi phí thuộc các hoạt động sản xuất - kinh doanh, hoạt động  tài chính và hoạt động bất thường. Thuộc loại này bao gồm các  tài khoản phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí bán hàng,….

b. Phân loại tài khoản theo công dụng và kết cấu

Dựa vào công dụng và kết cấu của tài khoản, các tài khoản sẽ được chia thành  3 loại sau:

+ Loại tài khoản cơ bản: Là những tài khoản dùng để phản ánh trực tiếp tình hình biến động của vốn theo cả tài sản và  theo cả nguồn hình thành tái sản. Thuộc những tài khoản cơ bản  bao gồm 3 nhóm: nhóm  những tài khoản phản ánh tài sản, phản ánh nguồn vốn và nhóm những tài khoản hỗn hợp.

-Nhóm tài khoản phản ánh  tài sản như tài khoản “tài sản cố định hữu hình”, “tài sản cố định vô hình”,….

-Nhóm tài khoản phản ánh nguồn vốn như tài khoản “vay ngắn hạn”, “vay dài hạn”,”nguồn vốn kinh doanh”,….

-Nhón tài khoản phản ánh hỗn hợp như các tài khoản “phải trả người mua”, “phải trả người bán”,…

+ Loại tài khoản điều chỉnh: Về kết cấu cấu của tài khoản điều chỉnh bao giờ cũng ngược với kết cấu tài khoản cơ bản mà nó điều chỉnh. Dựa vào công dụng, có thể chi tài khoản điều chỉnh  vào 2 nhóm:

-Nhóm tài khoản điều chỉnh gián tiếp giá trị của tài sản : Dựa vào những tài khoản  này để tính ra giá trị còn lại của tàn sản hay giá trị thực của tài sản. Thuộc nhóm này gồm: hao mòn TSCĐHH, HMTCĐVH, dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn,…

-  Nhóm tài khoản điều chỉnh trực tiếp giá trị của tài sản: Dựa vào những  tài khoản này, kế toán tiến hành điều chỉnh giá trị tài sản tăng thêm  (hoặc giảm đi) do những tác động bên ngoài. Thuộc về nhóm này bao gồm: chênh lệch đánh  giá tài sản, chêch lệch tỷ giá hối đoái.

+ Loại tài khoản nghiệp vụ: Căn cứ vào công dụng và kết  cấu của tài khoản, loại này được chia thành các nhóm sau:

-Nhóm tài khoản phân phối: là nhóm những tài khoản tập hợp số liệu rồi từ đó phân phối cho các đối tượng liên quan. Thuộc về nhóm này gồm các tài khoản tập hợp phân phối như chi phí sản phẩm (CPNCTT, CPNVLTT, CPSXC), chi phí thời kỳ (CPBH,CPQLDN), chi phí thuộc các  hoạt  động khác (chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác) và phân phối theo dự toán như chi phí phải trả, chi phí trả trước, ..

-Nhóm tài khoản tính giá thành: dùng để tập  hợp chi phí sản xuất va cung cấp só  liệu để để tính giá thành sản phẩm, dich vụ. Thuộc nhóm này bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản,…

-Nhóm tài khoản so sánh: Nhóm tài khoản này được sử dụng để xác định các chỉ tiêu cầu thiết về hoạt động kinh doanh bằng cách so sánh giữa các bên Nợ và bên Có của từng tài khoản. Thuộc loại này bao gồm các tài khoản xác định doanh thu bán hàng, doanh thu tiêu thụ nội bộ, thu nhập hoạt động tài chính,…

c. Phân loại tài khoản theo quan hệ với các báo cáo tài chính

Theo cách phân loại này tài khoản kế toán được chia làm 3 nhóm:

+ Các tài khoản thuộc bảng cân đối kế toán: Là các tài khoản có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có, phản ánh toàn bộ tài sản của doanh nghiệp theo giá trị và theo  nguồn hình thành. Các tài khoản này có thể chia  làm 2 nhóm là:

- Nhóm tài khoản phản ánh giá trị tài sản bao gồm: TSCĐ và đầu tư dài hạn, cùng các tài khoản phản ánh ngắn hạn.

-Nhóm tài khoản phản ánh nguồn hình thành tài sản:gồm các  tài khoản  phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu và công nợ phải trả.

+  Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán: Đây là những tài khoản bổ xung  nhằm làm rõ một số chỉ tiêu đã được phản ánh trong bảng cân đối kế toán. Thuộc nhóm tài khoản này bao gồm các  tài khoản như tài sản thuê ngoài, tài khoản vật tư hàng hóa giữ hộ,…

+Nhóm các tài khoản thuộc báo cáo kết quả kinh doanh: đây là các tài khoản không có số dư, thuộc các chỉ tiêu chi phí, thu nhập và kết quả như  tài khoản doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, tài khoản chi phí quản lý,….

3.3.3. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

II – DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
	
	Số hiệu TK
	TÊN TÀI KHOẢN
	GHI CHÚ

	
	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 LOẠI TÀI KHOẢN 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN

	1
	111
	
	
	 Tiền mặt
	

	 
	 
	1111
	
	 Tiền Việt Nam
	

	 
	 
	1112
	
	 Ngoại tệ
	

	 
	 
	1113
	 
	 Vàng, bạc, kim khí quư, đá quý
	

	2
	112
	
	 
	 Tiền gửi Ngân hàng
	 Chi tiết theo

	 
	 
	1121
	
	 Tiền Việt Nam
	từng ngân hàng

	 
	 
	1122
	
	 Ngoại tệ
	

	 
	 
	1123
	
	 Vàng, bạc, kim khí quư, đá quý
	

	3
	121
	
	 
	 Đầu tư tài chính ngắn hạn
	

	4
	131
	
	 
	 Phải thu của khách hàng
	 Chi tiết theo từng  khách hàng

	5
	133
	
	 
	 Thuế GTGT được khấu trừ
	

	 
	 
	1331
	
	 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ
	

	 
	 
	1332
	
	 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
	

	6
	138
	
	 
	 Phải thu khác
	

	 
	 
	1381
	 
	 Tài sản thiếu chờ xử lư
	

	 
	 
	1388
	 
	 Phải thu khác
	

	7
	141
	
	 
	 Tạm ứng
	 Chi tiết theo đối  tượng

	8
	142
	
	 
	 Chi phí trả trước ngắn hạn
	

	9
	152
	
	 
	 Nguyên liệu, vật liệu
	 Chi tiết theo yêu  cầu quản lư

	10
	153
	 
	
	 Công cụ, dụng cụ
	 Chi tiết theo yêu  cầu quản lư

	11
	154
	
	 
	 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
	 Chi tiết theo yêu  cầu quản lư

	12
	155
	
	 
	 Thành phẩm
	 Chi tiết theo yêu  cầu quản lư

	13
	156
	
	 
	 Hàng hoá
	 Chi tiết theo yêu  cầu quản lư

	14
	157
	
	 
	 Hàng gửi đi bán
	 Chi tiết theo yêu  cầu quản lư

	15
	159
	
	 
	 Các khoản dự pḥng
	

	 
	 
	1591
	
	 Dự pḥng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn
	

	 
	 
	1592
	
	 Dự pḥng phải thu khó đ̣i
	

	 
	 
	1593
	
	 Dự pḥng giảm giá hàng tồn kho
	

	 
LOẠI TÀI KHOẢN 2:  TÀI SẢN DÀI HẠN
 

	16
	211
	
	 
	 Tài sản cố định
	

	 
	 
	2111
	
	 TSCĐ hữu h́nh
	

	 
	 
	2112
	
	 TSCĐ thuê tài chính
	

	 
	 
	2113
	
	 TSCĐ vô h́nh
	

	17
	214
	
	 
	 Hao ṃòn TSCĐ
	

	 
	 
	2141
	
	 Hao mòn TSCĐ hữu h́nh
	

	 
	 
	2142
	
	 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
	

	 
	 
	2143
	
	 Hao mòn TSCĐ vô h́nh
	

	 
	 
	2147
	
	 Hao mòn bất động sản đầu tư
	

	18
	217
	
	 
	 Bất động sản đầu tư
	

	19
	221
	
	 
	 Đầu tư tài chính dài hạn
	

	 
	 
	2212
	
	 Vốn góp liên doanh
	

	 
	 
	2213
	
	 Đầu tư vào công ty liên kết
	

	 
	 
	2218
	
	 Đầu tư tài chính dài hạn khác
	

	20
	229
	 
	  
	 Dự pḥng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
	

	21
	241
	
	 
	 Xây dựng cơ bản dở dang
	

	 
	 
	2411
	
	 Mua sắm TSCĐ
	

	 
	 
	2412
	
	 Xây dựng cơ bản dở dang
	

	 
	 
	2413
	
	 Sửa chữa lớn TSCĐ
	

	22
	242
	
	 
	 Chi phí trả trước dài hạn
	

	23
	244
	
	 
	 Kư quỹ, kư cược dài hạn
	

	 LOẠI TÀI KHOẢN 3: NỢ PHẢI TRẢ

	24
	311
	
	
	 Vay ngắn hạn
	

	25
	315
	
	
	 Nợ phải trả
	

	26
	331
	
	 
	 Phải trả cho người bán
	 Chi tiết theo đối  tượng

	27
	333
	
	 
	 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	

	 
	 
	3331
	
	 Thuế giá trị gia tăng phải nộp
	

	 
	 
	 
	33311
	 Thuế GTGT đầu ra
	

	 
	 
	 
	33312
	 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
	

	 
	 
	3332
	
	 Thuế tiêu thụ đặc biệt
	

	 
	 
	3333
	
	 Thuế xuất, nhập khẩu
	

	 
	 
	3334
	
	 Thuế thu nhập doanh nghiệp
	

	 
	 
	3335
	
	 Thuế thu nhập cá nhân
	

	 
	 
	3336
	
	 Thuế tài nguyên
	

	 
	 
	3337
	
	 Thuế nhà đất, tiền thuê đất
	

	 
	 
	3338
	
	 Các loại thuế khác
	

	 
	 
	3339
	
	 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	

	28
	334
	
	 
	 Phải trả người lao động
	

	29
	335
	
	 
	 Chi phí phải trả
	

	30
	338
	
	 
	 Phải trả, phải nộp khác
	

	 
	 
	3381
	
	 Tài sản thừa chờ giải quyết
	

	 
	 
	3382
	
	 Kinh phí công đoàn
	

	 
	 
	3383
	
	 Bảo hiểm xă hội
	

	 
	 
	3384
	
	 Bảo hiểm y tế
	

	 
	 
	3386
	
	 Nhận kư quỹ, kư cược ngắn hạn
	

	 
	 
	3387
	
	 Doanh thu chưa thực hiện
	

	 
	 
	3388
	
	 Phải trả, phải nộp khác
	

	31
	341
	
	 
	 Vay, nợ dài hạn
	

	 
	 
	3411
	 
	 Vay dài hạn
	

	 
	 
	3412
	
	 Nợ dài hạn
	

	 
	 
	3413
	
	 Trái phiếu phát hành
	

	 
	 
	
	34131
	 Mệnh giá trái phiếu
	

	 
	 
	
	34132
	 Chiết khấu trái phiếu
	

	 
	 
	
	34133
	 Phụ trội trái phiếu
	

	 
	 
	3414
	 
	 Nhận kư quỹ, kư cược dài hạn
	

	32
	351
	
	 
	 Quỹ dự pḥng trợ cấp mất việc làm
	

	33
	352
	
	 
	 Dự pḥng phải trả
	

	34
	353
	
	 
	 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	

	 
	 
	3531
	 
	 Quỹ khen thưởng
	

	 
	 
	3532
	 
	 Quỹ phúc lợi
	

	
	
	3533
	
	Quỹ phúc lợi đă h́nh thành nên TSCĐ
	

	 LOẠI TÀI KHOẢN 4:  VỐN CHỦ SỞ HỮU

	35
	411
	
	 
	 Nguồn vốn  kinh doanh
	

	 
	 
	4111
	
	 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	

	 
	 
	4112
	
	 Thặng dư vốn cổ phần
	(Công ty cổ phần)

	 
	 
	4118
	
	 Vốn khác
	

	36
	413
	
	 
	 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	

	37
	418
	
	 
	 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
	

	38
	419
	
	 
	 Cổ phiếu quỹ
	(Công ty cổ phần)

	39
	421
	
	 
	 Lợi nhuận chưa phân phối
	

	 
	
	4211
	
	 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
	

	 
	
	4212
	
	 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
	

	 LOẠI TÀI KHOẢN 5:  DOANH THU

	40
	511
	
	  
	 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	

	 
	 
	5111
	 
	 Doanh thu bán hàng hoá
	

	 
	 
	5112
	 
	 Doanh thu bán các thành phẩm
	Chi tiết theo yêu cầu quản lư

	 
	 
	5113
	 
	 Doanh thu cung cấp dịch vụ
	

	 
	 
	5118
	 
	 Doanh thu khác
	

	41
	515
	
	 
	 Doanh thu hoạt động tài chính
	

	42
	521
	
	 
	 Các khoản giảm trừ doanh thu
	

	 
	 
	5211
	
	 Chiết khấu thương mại
	

	 
	 
	5212
	
	 Hàng bán bị trả lại
	

	 
	 
	5213
	
	 Giảm giá hàng bán
	

	 LOẠI TÀI KHOẢN 6

	 
	 
	
	 
	
	

	43
	611
	
	 
	 Mua hàng
	 Áp dụng cho  PP kiểm kê định  kỳ

	44
	631
	
	 
	 Giá thành sản xuất
	 Áp dụng cho  PP kiểm kê định  kỳ

	45
	632
	
	 
	 Giá vốn hàng bán
	

	46
	635
	
	 
	 Chi phí tài chính
	

	47
	642
	
	 
	 Chi phí quản lư kinh doanh
	

	 
	 
	6421
	 
	 Chi phí bán hàng
	

	 
	 
	6422
	 
	 Chi phí quản lư doanh nghiệp
	

	 LOẠI TÀI KHOẢN 7:  THU NHẬP KHÁC

	48
	711
	
	 
	Thu nhập khác
	 Chi tiết theo hoạt  động

	 LOẠI TÀI KHOẢN 8: CHI  PHÍ  KHÁC

	49
	811
	
	 
	 Chi phí khác
	 Chi tiết theo hoạt động

	50
	821
	
	 
	 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
	

	 LOẠI TÀI KHOẢN 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

	51
	911
	
	 
	 Xác định kết quả kinh doanh
	

	 LOẠI  TÀI KHOẢN 0

	 TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

	1
	001
	
	 
	 Tài sản thuê ngoài
	

	2
	002
	
	 
	 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
	Chi tiết theo yêu

	3
	003
	
	 
	 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận kư gửi, kư cược
	cầu quản lư

	4
	004
	
	 
	 Nợ khó đ̣i đă xử lư
	

	5
	007
	
	 
	 Ngoại tệ các loại
	


3.4. Cách ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán

3.4.1. Phương pháp ghi đơn

Ghi đơn trên tài khoản kế toán là việc phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến đối tượng kế toán cụ thể nà thi ghi vào tài khoản kế tán phản ánh đối tượng kế toan đó một cách độc lập, không có quan hệ với đối tượng kế toán cụ thể khác.
Các trường hợp ghi đơn:

+ Các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến các tài khoản ngoài BCĐKT

+ Các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán chi tiết.

3.4.2. Phương pháp ghi  sổ kép

a. Khái niệm

Ghi kép trên tài khoản kế toán hay ghi sổ kế toán là việc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đồng thời vào các tài khoản kế toán có liên quan theo đúng nội dung kinh tế của nghiệp vụ và mối quan hệ khách quan giữa các đối tượng kế toán mà nghiệp vụ kinh tế tác động đến.
Ví dụ: Mua NVL nhập kho thanh toỏn bằng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng

Định khoản: (1.000đ)        

Nợ TK “Nguyên vật liệu”: 5.000

                          Có TK “Tiền mặt” : 5.000

b. Định khoản kế toán

Định khoản kế toán là việc xác định nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi vào bên Nợ và bên Có của những tài khoản kế toán sao cho tổng số tiền bên Nợ  = Tổng số tiền bên Có.

Định khoản kế toán chia thành hai loại: Định khoản giản đơn và định khoản phức tạp

+ Định khoản giản đơn: Là định khoản chỉ liên quan đến 2 tài khoản ké toán cấp 1 trong một nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh.

VD: Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 500.000 vnđ

Định khoản: Nợ TK “ Tiền mặt” : 500.000

                           Có TK “ TGNH” : 500.000

  + Định khoản phức tạp: Là định khoản liên quan đến ba tài khoản kế toán cấp 1 trở lên trong một nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

VD: Dùng TGNH mua 50 kg NVL chính về nhập kho, tổng giá thanh toán 44.000 trong đó thuế GTGT 10%.

Định khoản:    Nợ TK “ NVL chính”:    40.000

                        Nợ TK “ Thuế GTGT được khấu trừ”:    4.000

                                       Có TK “TGNH”:  44.000

c. Các nguyên tắc ghi kép

Việc ghi kép sổ cần  quán triệt các nguyên tắc  sau:

- Xác định TK ghi Nợ trước, TK ghi Có sau.

- Tổng số tiền ghi vào TK bên Nợ của các tài khoản phải bằng tổng số tiền ghi  bên Có của các tài khoản liên quan trong cùng một định khoản.
- Một định khoản phức tạp có thể tách các định khoản phức tạp thành các định khoản giản đơn nhưng không được gộp các định khoản giản đơn thành định khoản phức tạp.

3.4.3. Nguyên tắc ghi chép tài khoản kế toán chủ yếu
a. Việc ghi chép vào các tài khoản phản ánh tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và xác định kết quả được minh họa như sau:

	Nợ                   TK  Tài sản                   Có
	
	Nợ               TK  Nguồn vốn           Có

	Số dư đầu kỳ


	
	
	Số dư đầu kỳ


	

	Số phát sinh tăng
	Cộng phát sinh giảm
	
	Số phát sinh giảm
	Cộng phát sinh tăng

	Cộng phát sinh tăng
	Cộng phát sinh giảm
	
	Cộng phát sinh giảm
	Cộng phát sinh tăng

	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	Số dư cuối kỳ

	
	
	
	
	

	Nợ              TK  chi phi                   Có
	
	Nợ               TK  Doanh thu                Có

	
	Giảm chi phí trong kỳ
	
	Giảm doanh thu trong kỳ
	Doanh thu phát sinh trong kỳ

	Số chi phí phát sinh trong kỳ
	Kết chuyển chi phí
	
	Kết chuyển doanh thu thuần
	

	
	
	
	
	

	Cộng phát sinh Nợ
	Cộng phát sinh Có
	
	Cộng phát sinh Nợ
	Cộng phát sinh Có

	
	
	
	
	

	Nợ           TK  xác định kết quả           Có
	
	

	Kết chuyển chi phí
	K/C doanh thu thuần
	
	

	Kết chuyển lãi
	Kết chuyển lỗ
	
	

	
	
	
	

	Cộng phát sinh Nợ
	Cộng phát sinh Có
	
	

	
	
	
	


Số dư cuối  kỳ trên một tai khoản được xác định theo công thức sau:

Số đư cuối kỳ = số dư đầu kỳ + tổng phát sinh  tăng – tổng phát sinh giảm

b. Các quan hệ đối ứng tài khoản

Khái niệm: Quan hệ đối ứng tài khản là mối quan hệ giữa tài sản  và nguồn vốn, giữa các loại tài sản với nhau và giữa các loaị nguồn vốn với nhau trong các nghiệp vụ kinh tế phat sinh và có ảnh hưởng đến phương trình kế toán. Do tính cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn  trong đơn vị kế toán nên bất kê nghiệp vụ nào cũng đều có thể thuộc 1 trong 4 loại  quan hệ đối ứng sau:

Loại 1: Tăng tài sản này - giảm tài sản khác:

Ví dụ như xuất  tiền mặt mua nguyên vật liệu nhập kho trị giá 10trđ. Trong nghiệp vụ này tài sản là “tiền mặt” giảm 10trđ, còn tài sản là “nguyên vật liệu” tăng lên 10trđ.

Loại 2: tăng nguồn vốn này giảm nguồn vốn khác:

Ví dụ như vay ngắn hạn thanh toán cho người bán 100trđ. Trong nghiệp vụ này nguồn vốn là  “vay ngắn hạn” tăng lên 100trđ còn nguồn vốn là  “phải trả người bán” giảm xuống 100trđ.

Loại 3: tăng tài sản này – tăng nguồn vốn khác

Ví dụ như vay ngắn hạn nhập quỹ tiền mặt số tiền 50trđ. Trong nghiệp vụ này tài sản là “tiền  mặt” tăng 50trđ còn nguồn vốn là “vay ngắn hạn” cũng tăng 50trđ.

Loại 4: Giảm tài sản này – giảm nguồn vốn khác:

Ví dụ như rút TGNH thanh toán tiền nợ cho khách hàng số tiền 200trđ. Trong nghiệp vụ này tài  sản là “TGNH” giảm 200trđ còn nguồn vốn là “phải trả người bán” giảm 200trđ.

Do tính cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn  trong đơn vị kế toán nên bất kê nghiệp vụ nào cũng đều có thể thuộc 1 trong 4 loại  quan hệ đối ứng trên.

3.4.4. Tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết

- Tài khoản tổng hợp: Là tài khoản kế toán mà thông tin được thu nhận, xử lý và cung cấp ở dạng tổng quát và được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ.

-  Tài khoản chi tiết: là loại tài khoản kế toán mà thông tin được thu nhận, xử lý và cung cấp ở dạng chi tiết, cụ thể và được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ, hiện vật và lao động.

3.5. Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán hàng tháng
Việc ghi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh  vào các tài khoản kế toán phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, không được có sai số. Vì vậy cuối tháng, sau khi khóa sổ kế toán, bắt buộc cán bộ kế toán phải tiến hành việc  kiểm tra tính chính xác của việc ghi sổ.

3.5.1. Kiểm tra số liệu ghi chép trên các tài khoản kế toán tổng hợp
Để kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép trên tài khoản kế toán tổng hợp trong tháng, cuối tháng kế toán lập bảng đối chiếu số phát sinh (bảng cân đối tài khoản) trong tháng của tất cả các tài khoản kế toán tổng hợp.

Bảng đối chiếu số phát sinh là bảng kê đối chiếu số liệu: số dư đầu kỳ, số phát sinh trong  kỳ, số dư cuối  kỳ của tất cả các tài khoản kế toán tổng hợp sử dụng trong kỳ hạch toán

Kết cấu và cách lập bảng đối chiếu số phát sinh như sau:

Kết cấu:

	Số TT
	Tên tài khoản
	Số dư đầu kỳ
	Số phát sinh trong kỳ
	Số dư cuối kỳ

	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	1
	Tiền  mặt
	
	
	
	
	
	

	2
	TGNH
	
	
	
	
	
	

	….
	………..
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	A
	A
	B
	B
	C
	C


Cách lập:

+ Cuối tháng khóa sổ tài khoản kế toán tổng hợp, tính số dư cuối tháng của từng tài khoản kế toán tổng hợp.

+ Kê tất  cả các tài khoản kế toán tổng hợp sử dụng ở doanh nghiệp vào bảng này. Khi kê, nên  kê các tài khoản vốn trước, rồi đến các tài khoản nguồn vốn và cuối cùng là các  tài khoản quá trình kinh doanh theo một trật tự nhất đinh.

+ Căn cứ vào số dư  đầu kỳ:  cộng số phát sinh bên Nợ, bên Có trong kỳ, só dư cuối kỳ của từng tài khoản kế toán tổng hợp dể ghi vào dòng và các cột thích ứng trong bảng này.

+ Sau khi kê  tất  cả các tài khoản kế toán tổng hợp  sử dụng thì tiến hành cộng số liệu the từng cột và ghi vào dòng tổng cộng cuối bảng. Số liệu ghi ở dòng tổng cộng cuối tháng phải đảm bảo các quan hệ cân bằng  sau: “Tổng số dư Nợ đầu kỳ của các tài khoản phải bằng tổng số dư Có đầu kỳ của các  tài khoản (A=A).  Tổng số phát sinh Nợ của các tài khoản trong kỳ phải bằng tổng số phát sinh Có trong kỳ kỳ của các  tài khoản (B=B). Tổng số dư Nợ cuối kỳ của các tài khoản phải bằng tổng số dư Có cuối kỳ của các  tài khoản (C=C)”.

3.5.2. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản chi tiết với tài khoản kế toán tổng hợp tương ứng

 Việc ghi chép các tài khoản kế toán chi tiết chỉ là cụ thể hóa số liệu kế toán đã ghi ở tài khoản kế toán tổng hợp, vì  vậy số liệu ghi chép ở  tài khoản kế toán chi tiết bắt buộc phải hoàn toàn phù hợp với số liệu kế toán đã ghi ở tài khoản kế toán tổng hợp tương ứng, không  được phép có sai số. Để  kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép kế toán chi tiết, cuối tháng cán bộ kế toán phải lập các Bảng chi tiết số phát sinh  theo từng tài khoản kế toán tổng hợp có mở chi tiết.

 Khái niệm Bảng chi tiết số phát sinh (bảng tổng hợp chi tiết): Là bảng kê đối chiếu số liệu số dư dầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của các tài khoản chi tiết thuộc 1 tài khoản tổng hợp tương ứng.

Cách lập Bảng chi tiết số phát sinh:

+ Cuối tháng khóa sổ kế toán chi tiết, tính số dư cuối tháng của từng tài khoản chi tiết.

+ Kê tất cả các tài khoản kế toán chi tiết  đã mở cho 1 tài khoản kế toán tổng hợp vào bảng này.

+ Căn cứ số dư dầu kỳ, số phát sinh bên Nợ, bên Có trong kỳ, số dư cuối kỳ của từng tài khoản kế toán chi tiết ghi vào bảng này ở dòng và các cột tương ứng.

+ Sau khi kế hết các số liệu ở các tài khoản kế toán chi tiết thì tiến hành  cộng số ở các cột số tiền theo những cột và  ghi vào dòng cộng ở cuối bảng để kiểm tra đối chiếu với số liệu tươn ứng ở tài khoản kế toán tổng hợp.
CHƯƠNG 4

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ

4.1. Khái niệm, nội dung, ý nghĩa của phương pháp tính giá

4.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tính giá

a. Khái niệm
 Là phương pháp kế toán sử dụng thước đo tiền tệ để xác định giá trị của các đối tượng kế toán theo những nguyên tắc nhất định nhằm phục vụ quá trình thu nhận, xử lý, hệ thống hóa và cung cấp thông tin kinh tế- tài chính ở đơn vị.

b. Ý nghĩa của phương pháp tính giá
- Nhờ có phương pháp tính giá mà kế toán tính toán, xác định được trị giá thực tế của các loại tài sản của đơn vị, giúp đơn vị tổng hợp được toàn bộ tài sản của mình

- Nhờ có phương pháp tính giá mà kế toán có thể giám sát được những hoạt động và những chi phí đơn vị đã chi ra để tạo nên sản phẩm của đơn vị, giúp quản lý có hiệu quả các chi phí bỏ ra.
- Tính giá giúp kế toán ghi nhận, phản ánh được các đối tượng của hạch toán kế toán vào các chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, từ đó cung cấp thông tin cần thiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

4.1.2. Nội dung của phương pháp tính giá

Nội dung của phương pháp tính giá được thể hiện cụ thể qua hình thức biểu hiện của nó là sổ (bảng) tính giá và trình tự tính giá.

Sổ tính giá là những tờ sổ (bảng) được sử dụng để tổng hợp chi phí cấu thành của từng loại tài sản (đối tượng tính giá) trong đơn vị. Làm cơ sở để xác định đúng đắn trị giá tài sản được hình thành.

Trình tự tính giá là những bước công việc được sắp sếp theo một trinh tự nhất định để tiến hành tính giá tài sản hình thành.

4.2. Yêu cầu và nguyên tắc tính giá tài sản

4.2.1.Yêu cầu tính giá tài sản
 Tính giá tài sản phải đảm bảo yêu cầu chính xác: giá trị của tài sản được tính phải phù hợp với giá thị trường, với số lượng, chất lượng của tài sản.

Tính giá tài sản phải đảm bảo yêu cầu có thể so sánh được: việc tính giá phải thống nhất về nội dung và phương pháp tính giữa các doanh nghiệp khác nhau trong nền kinh tế quốc dân, giữa các thời kỳ khác nhau.
4.2.2. Nguyên tắc tính giá tài sản
Tính giá thực chất là việc xác định giá trị ghi sổ của các loại vật tư, tài sản, hàng hóa. Giá trị ghi sổ của tài sản là toàn bộ chi phí mà đơn vị thực tế bỏ ra để có được tài sản đó. Nội dung chi phí hình thành nên giá trị của tài sản là do bản than từng loại sản phẩm đó quyết định. Tuy nhiên, việc tính toán, phản ánh và tổng hợp giá lại do con người thực hiện nên nội dung giá trị thực tế của tài sản dễ bị sai lệch bởi tính chủ quan của con người. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất trong việc xác định trị giá của tài sản cần phải có những nguyên tắc chung để xác định nội dung chi phí hình thành nên giá trị của từng loại tài sản cụ thể. Những nguyên tắc này được xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc kế toán được thừa nhận và đặc điểm của từng loại tài sản cụ thể. Theo quy định hiện hành của Chế độ kế toán Việt Nam, tài sản phải được tính theo giá gốc hay trị giá thực tế của tài sản  tại thời điểm tính giá. Trị giá thực tế của tài sản là toàn bộ các chi phí thực tế mà đơn vị này đã bỏ ra để có được tài sản. Cụ thể, khi xác định giá thực tế của tài sản cần phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Xác định đối tượng tính giá phù hợp

Đối tượng tính giá phải phù hợp với đối tượng thu mua, sản xuất và tiêu thụ. Đối tượng tính đó có thể là từng loại vật tu, hang hóa, tài sản mua vào, từng loại sản phẩm, dịch vụ thực hiện,…

Tùy theo trường hợp nhất định mà đối tượng tính giá có thể được mở rộng hoặc thu hẹp và phải dựa vào đặc điểm vật tư, sản phẩm, hàng hóa mua vào, sản xuất ra, dựa vào đặc điểm tổ chức sản xuất, trình độ và yêu cầu quản lý,…Chẳng hạn đối tượng tính giá của khâu thu mua có thể là từng loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa hay từng nhóm, từng lô hàng, còn ở khâu sản xuất có thể là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất hay từng chi tiết, bộ phận sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm.

Nguyên tắc 2: Phân loại chi phí hợp lý

Chi phí là bộ phận quan trọng cấu thành nên giá của các loại tài sản, vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Do chi phí sử dụng để tính giá có nhiều loại, có loại liên quan trực tiếp, có loại liên quan gián tiếp đến đối tượng tính giá nên việc phân loại chi phí một cách hợp lý, khoa học là tạo điều kiện cho việc tính giá.

Việc phân loại chi phí được tiến hành bằng nhiều cách khác nhau, có thể phân loại theo lĩnh vực chi phí, theo chức năng chi phí, theo quan hệ với khối lượng công việc hoàn thành,…Để phục vụ cho công việc tính giá sản phẩm, hang hóa, dịch vụ, cần phân loại chi phí theo lĩnh vực chi phí. Theo cách phân loại này, có 4 loại chi phí:

-Chi phí thu mua: bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc thu mua vật tư, hàng hóa như chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản, chi phí bộ phận thu mua, hao hụt trong định mức, chi phí lắp đặt, chạy thử, chi phí kho hàng, bến bãi,…

-Chi phí sản xuất: là chi phí phát sinh trong quả trính sản xuất chế tạo sản sản phẩm, thực hiện lao vụ, dịch vụ trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất, bao gồm:

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là những chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu,… mà đơn vị bỏ ra có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ.

+Chi phí nhân công trực tiếp: là tiền công phải trả cho số lao động trực tiếp chế tạo sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ và các khoản trích cho các quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo chế độ quy định.

+Chi phí sản xuất chung: bao gồm toàn bộ các chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất.

-Chi phí bán hàng: là các chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa như chi phí nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu, bao gói, chi phí dụng cụ bán hàng, chi phí khấu hao phương tiện bán hàng, chi phí vận chuyển,…
-Chi phí quản lý doanh nghiệp:là các chi phí phát sinh liên quan đến việc tổ chức, điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh như chi phí nhân viên quản lý, chi phí khấu hao thiết bị quản lý, chi phí điện, nước, điện thoại phục vụ cho công tác quản lý.

Nguyên tắc 3: Lựa chọn tiêu thức phân bổ thích hợp

Trong một số trường hợp và trong những điều kiện nhất định có một số khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến nhiều đối tượng tính giá nhưng không thể tách riêng ra được, vì thế kế toán cần phân bổ chi phí cho từng đối tượng theo những  tiêu thức phân bổ thích hợp sao cho gần sát với mức tiêu hao thực tế nhất.

Công thức phân bổ như sau:

	Chi phí phân bổ cho từng đối tượng
	
=
	
[image: image2]
	x
	Tổng tiêu thức phân bổ của từng đối tượng


4.3. Trình tự đánh giá tài sản
4.3.1. Tính giá tài sản mua vào

§Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c DN cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè c¬ b¶n lµ lao ®éng, t­ liÖu lao ®éng vµ ®èi t­îng lao ®éng nh­ thiÕt bÞ lao ®éng, m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸, lao ®éng. ViÖc tÝnh gi¸ c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo vÒ thùc chÊt lµ tÝnh gi¸ vËt liÖu, dông cô, hµng ho¸, tµi s¶n mua vµo.

Tµi s¶n mua vµo bao gåm nhiÒu lo¹i víi tÝnh chÊt vµ môc ®Ých sö dông kh¸c nhau, do ®ã viÖc tÝnh gi¸ cña chóng còng cã nh÷ng kh¸c biÖt nhÊt ®Þnh. Tuy kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt vµ môc ®Ých sö dông nh­ng viÖc tÝnh gi¸ tµi s¶n mua vµo ph¶i ph¶n ¸nh ®­îc gi¸ trÞ ban ®Çu cña tµi s¶n, nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn viÖc h×nh thµnh tµi s¶n. Cã thÓ kh¸i qu¸t tr×nh tù tÝnh gi¸ tµi s¶n qua c¸c b­íc sau:

Bước 1: Xác định giá ghi trên hóa đơn của người bán.
Trường hợp doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ, giá mua được tính là giá hóa đơn không bao gồm thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trức tiếp, giá mua được tính là tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT đầu vào.

Bước 2: Tập hợp toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến quá trình thu mua tài sản.
Chi phí thu mua của tài sản bao gồm nhiều loại như chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí bộ phận thu mua, chi phí kho hàng, bến bãi, hao hụt trong định mức,…

Nếu chi phí thu mua phát sinh cho từng tài sản thì tập hợp trực tiếp cho tài sản đó. Nếu chi phí thu mua phát sinh cùng lúc cho nhiều tài sản mà không thể tách biệt được thì phải tiến hành phân bổ cho từng tài sản theo những tiêu thức thích hợp.

Bước 3: Tổng hợp chi phí và tính ra giá thực tế của tài sản.
Công thức tính giá tài sản mua vào có thể khái quát như sau:

	Tổng giá trị tài sản mua vào
	=
	Giá mua trên hóa đơn
	+
	Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng nhập khẩu
	+
	Chi phí thu mua
	-
	Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua


* M« h×nh tÝnh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô, hµng ho¸ mua vµo

Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, c«ng cô, hµng ho¸ bao gåm  2 bé phËn lµ gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua.
	Gi¸ mua
	Chi phÝ thu mua

	Gi¸ hãa ®¬n
	ThuÕ nhËp khÈu, thuÕ TT§B (nÕu cã)
	Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì
	Chi phÝ kho hµng, bÕn b·i
	Chi phÝ bé phËn thu mua
	Hao hôt trong ®Þnh møc
	…

	Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, c«ng cô, hµng hãa


* M« h×nh tÝnh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh

+ Đối với TSCĐ mới đưa vào sử dụng giá của TSCĐ được tính theo nguyên giá của TSCĐ.

+ Đối với TSCĐ đang sử dụng giá của nó được tính theo giá trị còn lại của TSCĐ (tức là giá thực tế của TSCĐ tại thời điểm xác định giá).

	Giá trị còn lại của TSCĐ
	=

	Nguyên giá TSCĐ
	- 
	Giá trị hao mòn của TSCĐ


Trong đó: 
- Nguyên giá TSCĐ là giá trị ban đầu của TSCĐ khi mới hình thành và đưa vào sử dụng ở đơn vị.
                  Nguyên giá TSCĐ = Giá mua + Chi phí mới trước khi sử dụng

- Giá trị hao mòn TSCĐ là giá trị đã hao mòn trong quá trình sử dụng TSCĐ đó (số đã trích khấu hao tính vào CPSXKD).
	Giá mua sắm, xây dựng,…
	Chi phí mới trước khi sử dụng

	· Giá mua (giá hóa đơn+ thuế nhập khẩu (nếu có))

· Giá xây dựng, lắp đặt (giá quyết toán được duyệt)

· Giá cấp phát

· Giá thị trường tương đương

· …
	· Chi phí vận chuyển, bốc dỡ

· Chi phí lắp đặt, chạy thử

· Chi phí kho hàng, bến bãi

· Lệ phí trước bạ

· Hoa hồng môi giới

· …

	Nguyên giá TSCĐ mua sắm, xây dựng

	Giá trị còn lại của TSCĐ đang sử dụng
	Giá trị hao mòn của TSCĐ


VÝ dô:

Doanh nghiÖp A tiÕn hµnh mua mét sè vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt, bao gåm:

- VËt liÖu M: 10.000kg, gi¸ mua c¶ thuÕ GTGT 10% lµ 220.000®

- VËt liÖu N: 40.000kg x 16.500®/kg = 660.000.000®

C¸c chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì sè vËt liÖu trªn lµ 12.500.000®

§Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ tµi s¶n mua vµo, cÇn ph©n bæ chi phÝ thu mua cho tõng lo¹i theo träng l­îng vËn chuyÓn, bèc dì.

- Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho vËt liÖu M:

	M
	=
	12.500.000

10.000+ 40.000
	=
	2.500.000(®)


Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho vËt liÖu N = 12.500.000 – 2.500.000 = 10.000.000®

- Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu M:

+ NÕu tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp: 220.000.000+ 2.500.000= 222.250.000®

	Gi¸ ®¬n vÞ vËt liÖu M
	=
	
[image: image3]
	=
	22.250(®/kg)


+ NÕu tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ:
         200.000.000 + 2.500.000= 202.500.000 ®

	Gi¸ ®¬n vÞ vËt liÖu M
	=
	
[image: image4]
	=
	20.250(®/kg)


Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu N:

+ NÕu tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp: 
     660.000.000 + 10.000.000 = 670.000.000®

	Gi¸ ®¬n vÞ vËt liÖu N
	=
	
[image: image5]
	=
	16.750(®/kg)


+ NÕu tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ: 600.000.000+ 10.000.000 = 610.000.000®

	Gi¸ ®¬n vÞ vËt liÖu N
	=
	
[image: image6]
	=
	15.250(®/kg)


4.3.2. Tính giá sản phẩm, dịch vụ sản xuất

TÝnh gi¸ s¶n phÈm , hµng ho¸ s¶n xuÊt chÝnh lµ x¸c ®Þnh bé phËn chi phÝ tiªu hao ®Ó s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn dÞch vô ®ã.

§Ó tÝnh gi¸ s¶n phÈm, dÞch vô hoµn thµnh cÇn ph¶i tÝnh ®­îc gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang.

ViÖc tÝnh gi¸ s¶n phÈm dÞch vô s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh qua c¸c b­íc sau:

- B­íc 1: TËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÕp ( vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp) cã liªn quan ®Õn tõng ®èi t­îng tÝnh gi¸ ( s¶n phÈm, dÞch vô)

- B­íc 2: TËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ cã liªn quan.

- B­íc 3: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú.

- B­íc 4: TÝnh ra tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm.

	Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô hoµn thµnh
	=
	Gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô dë dang ®Çu kú
	+
	Chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú
	-
	Gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô dë dang cuèi kú


	Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm, dÞch vô
	=
	Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô hoµn thµnh


Sè l­îng s¶n phÈm, dÞch vô hoµn thµnh


Trong c«ng thøc trªn, chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú bao gåm chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. 

§èi víi s¶n phÈm dë dang, cuèi kú ®¬n vÞ cÇn kiÓm kª l­îng s¶n phÈm, dÞch vô dë dang t¹i c¸c bé phËn s¶n xuÊt råi cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ s¶n phÈm dë dang d­íi ®©y:

         + X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo s¶n l­îng ­íc tÝnh t­¬ng ®­¬ng:

Dùa theo møc ®é hoµn thµnh vµ sè l­îng s¶n phÈm dë dang ®Ó quy s¶n phÈm dë dang thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. Tiªu chuÈn quy ®æi th­êng dùa vµo thêi gian hoÆc tiÒn c«ng ®Þnh møc. §Ó ®¶m b¶o ®­îc tÝnh chÝnh x¸c ph­¬ng ph¸p nµy chØ ®­îc ¸p dông ®Ó tÝnh c¸c chi phÝ chÕ biÕn cßn c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¶i x¸c ®Þnh theo sè thùc tÕ ®· dïng.

         + X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo 50% chi phÝ chÕ biÕn: 

Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi nh÷ng s¶n phÈm  mµ chi phÝ chÕ biÕn chiÕm tû träng thÊp trong tæng chi phÝ.

	Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang
	=
	Gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu chÝnh n»m trong s¶n phÈm dë dang ( theo ®Þnh møc)
	+
	50% chi phÝ chÕ biÕn so víi thµnh phÈm


          + X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh: Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang chØ bao gåm nguyªn vËt liÖu chÝnh tiªu hao cßn toµn bé chi phÝ chÕ biÕn dån hÕt cho thµnh phÈm.

          + X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc chi phÝ trùc tiÕp: Theo ph­¬ng ph¸p nµy gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang chØ bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc chi phÝ trùc tiÕp mµ kh«ng tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ kh¸c.

           + X¸c ®Þnh chi phÝ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ ®Þnh møc hoÆc theo kÕ ho¹ch: C¨n cø vµo c¸c ®Þnh møc tiªu hao ( hoÆc chi phÝ kÕ ho¹ch) cho c¸c kh©u, c¸c b­íc trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang.

VÝ dô: Mét ph©n x­ëng tiÕn hµnh s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm K. Cuèi kú hoµn thµnh nhËp kho 900 s¶n phÈm, cßn 100 s¶n phÈm dë dang. Chi phÝ ph¸t sinh trong kú ®­îc tËp hîp nh­ sau:                                                                                 §VT: (1.000®)

- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: 720.500, trong ®ã vËt liÖu chÝnh lµ 680.000

- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp:54.000

- Chi phÝ s¶n xuÊt chung; 45.000

DN tÝnh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp. Chi phÝ dë dang ®Çu kú lµ 90.000.

	Gi¸ trÞ s¶n phÈm K dë dang cuèi kú
	=
	680.000

900 + 100
	x
	100
	=
	68.000


Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú: 720.500+ 54.000+ 45.000= 819.500

Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm K: 90.000+ 819.500- 68.000=  841.500

Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm: 841.500/ 900= 935.000

4.3.3. Tính giá sản phẩm, hàng hóa , và giá vật tư xuất dùng

TrÞ gi¸ vèn cña hµng tiªu thô ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp kho cña s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô ®ã. Tuy nhiªn tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh trong tõng lÜnh vùc mµ trÞ gi¸ vèn cña hµng tiªu thô ®ùoc x¸c ®Þnh kh¸c nhau:

- Víi DN s¶n xuÊt, trÞ gi¸ vèn cña hµng tiªu thô ®­îc tÝnh theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ.

- Víi DN th­¬ng m¹i, trÞ gi¸ vèn cña hµng tiªu thô bao gåm 2 bé phËn:

+ TrÞ gi¸ mua cña hµng tiªu thô.
+ Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô.
- Víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vu, trÞ gi¸ vèn cña hµng tiªu thô chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña dÞch vô ®· thùc hiÖn víi kh¸ch hµng

Tr×nh tù tÝnh gi¸ s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô vµ gi¸ vËt t­ xuÊt dïng gåm nh÷ng b­íc sau:

B­íc 1: X¸c ®Þnh sè l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô theo tõng lo¹i vµ theo tõng kh¸ch hµng víi cïng sè l­îng vËt liÖu, c«ng cô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh.

B­íc 2: X¸c ®Þnh gi¸ ®¬n vÞ cña tõng lo¹i hµng xuÊt b¸n, xuÊt dïng( Víi s¶n phÈm, dÞch vô: Gi¸ thµnh s¶n xuÊt; víi hµng ho¸: §¬n gi¸ mua; víi vËt t­ xuÊt dïng: Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho)

B­íc 3: Ph©n bæ phÝ thu mua cho hµng tiªu thô ( víi ®¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i) theo tiªu thøc phï hîp ( vÒ sè l­îng, träng l­îng, doanh thu, trÞ gi¸ mua,…)

B­íc 4: Nh©n sè l­îng s¶n phÈm, hµng hãa xuÊt b¸n, vËt t­ xuÊt dïng víi gi¸ ®¬n vÞ cña tõng lo¹i t­¬ng øng. 

	Gi¸ trÞ SP, HH xuÊt b¸n hoÆc vËt t­ xuÊt dïng
	=
	Sè l­îng SP, HH xuÊt b¸n (vËt t­ xuÊt dïng)
	x
	Gi¸ ®¬n vÞ SP, HH xuÊt b¸n (vËt t­ xuÊt dïng)


§èi víi doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i th× ph¶i céng thªm chi phÝ thu mua ph©n bæ chi hµng hãa ®· tiªu thô.

§Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¬n vÞ cña hµng xuÊt b¸n, xuÊt dïng cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y:

* Ph­¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n

Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¸ thùc tÕ hµng xuÊt kho ( xuÊt dïng, xuÊt b¸n, xuÊt gãp vèn liªn doanh,…) trong kú ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau:

	Gi¸ thùc tÕ hµng xuÊt kho
	=
	Sè l­îng 

hµng xuÊt kho
	X
	Gi¸ ®¬n vÞ 

b×nh qu©n


Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n bao gåm c¸c d¹ng sau:

         - Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷: §­îc x¸c ®Þnh sau khi kÕt thóc kú h¹ch to¸n nªn cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c quyÕt to¸n, tuy nhiªn c¸ch tÝnh ®¬n gi¶n, Ýt tèn c«ng søc.

	Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷
	=
	Gi¸ trÞ thùc tÕ hµng tån ®Çu kú

vµ nhËp trong kú

Sè l­îng hµng thùc tÕ tån ®Çu kú vµ

nhËp trong kú


- Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tr­íc: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña kú nµy sÏ tÝnh theo gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tr­íc. Ph­¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n, dÔ lµm, b¶o ®¶m tÝnh kÞp thêi cña sè liÖu kÕ to¸n, tuy nhiªn ®é chÝnh x¸c kh«ng cao v× kh«ng tÝnh ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ kú nµy.

	Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tr­íc
	=
	Gi¸ trÞ thùc tÕ hµng tån cuèi

kú tr­íc ( hoÆc ®Çu kú nµy)

Sè l­îng hµng thùc tÕ tån kho

cuèi kú ( hoÆc ®Çu kú nµy)


- Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp: Ph­¬ng ph¸p nµy võa ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi cña sè liÖu kÕ to¸n võa ph¶n ¸nh ®­îc t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ c¶. Tuy nhiªn khèi l­îng tÝnh to¸n lín, tèn nhiÒu c«ng søc v× cø sau mçi lÇn hµng nhËp kho l¹i ph¶i tiÕn hµnh tÝnh to¸n l¹i giÊ b×nh qu©n.

	Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp
	=

	Gi¸ trÞ thùc tÕ hµng tån kho

sau mçi lÇn nhËp

Sè l­îng hµng thùc tÕ tån kho

sau mçi lÇn nhËp


* Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc ( FIFO): Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¶ thiÕt sè hµng nµo nhËp tr­íc sÏ ®­îc xuÊt tr­íc, xuÊt hÕt sè nhËp tr­íc míi xuÊt ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Do ®ã gi¸ thùc tÕ cña hµng tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña sè hµng mua vµo sau cïng trong kú.

* Ph­¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr­íc: (LIFO): Ph­¬ng ph¸p nµy gi¶ ®Þnh nh÷ng hµng mua sau cïng sÏ ®­îc xuÊt tr­íc tiªn.

* Ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh: Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông víi c¸c lo¹i hµng cã gi¸ trÞ cao vµ cã tÝnh t¸ch biÖt nh­ vµng b¹c, kim lo¹i quý hiÕm,… Theo ph­¬ng ph¸p nµy, hµng ®­îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp cho ®Õn lóc xuÊt dïng. Khi xuÊt hµng nµo sÏ x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ ®Ých danh cña hµng ®ã.

* Ph­¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n: 

Gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét lo¹i gi¸ æn ®Þnh nµo ®ã trong kú. Khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy, toµn bé hµng biÕn ®éng trong kú ®­îc ph¶n ¸nh theo gi¸ h¹ch to¸n. Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc:

	Gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt dïng trong kú (hoÆc tån cuèi kú)
	=
	Gi¸ h¹ch to¸n cña

hµng xuÊt dïng trong kú

( hoÆc tån cuèi kú)
	x
	HÖ sè gi¸


Trong ®ã:

	HÖ sè gi¸
	=
	Gi¸ thùc tÕ hµng tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú


Gi¸ h¹ch to¸n hµng tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú


CHƯƠNG 5

PHƯƠNG PHÁP  TỔNG HỢP – CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

5.1. Khái niệm, ý nghĩa phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán

5.1.1. Khái niệm

Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán là phương pháp kế toán được sử dụng để tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng kế toán nhằm cung cấp các chỉ tiêu kinh tế tài chính cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán phục vụ công tác quản lý hoạt động kinh tế tài chính trong đơn vị.

5.1.2. Ý nghĩa

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán cung cấp những thông tin khái quát, tổng hợp nhất về vốn, nguồn vốn, về quá trình kinh doanh mà bằng các phương pháp như chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá, … không thể cung cấp được.

Những thông tin được xử lý lựa chọn trên các báo cáo do phương pháp tổng hợp cân đối kế toán tạo ra có ý nghĩa to lớn cho những quyết định quản lý có tính chiến lược trong nhiều mối quan hệ qua lại của các yếu tố, các quá trình, kiểm tra tình hình chấp hành kế hoạch, phát hiện và ngăn ngừa tình trạng mất cân đối và dựa vào kết quả đã thực hiện để điều chỉnh, cụ thể hoá các kế hoạch kinh tế, quản lý một cách tốt hơn việc thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính và quá trình kinh doanh.

5.2. Nguyên tắc chung xây dựng hệ thống các bảng cân đối kế toán

- Để gúp cho việc tổng hợp số liệu, cung cấp các chỉ tiêu kinh tế cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán, hệ thống bảng tổng hợp- cân đối kế toán phải được xây dựng với kết cấu thích hợp, đảm bảo tính khoa học và hợp lý. Các mẫu biểu của bảng tổng hợp- cân đối kế toán khi xây dựng phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định.

- Kết cấu mẫu biểu các bảng tổng hợp - cân đối kế toán phải đơn giản thuận tiện cho việc ghi chép và lập bảng.

- Hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tài chính trong bảng phải được sắp xếp theo một trình tự nhất định đảm bảo tính khoa học trong mối quan hệ cân đối của các đối tượng kế toán. Các chỉ tiêu đó phải thiết thực, cung cấp được những thông tin kinh tế cần thiết và thuận tiện cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán. 

5.3. Yêu cầu và công việc trước khi lập các bảng tổng hợp cân đối kế toán

5.3.1. Yêu cầu khi lập bảng tổng hợp - cân đối kế toán

- Các chỉ tiêu lập trên bảng phải đảm bảo tính nhất quán về mặt nội dung và phương pháp tính toán, để có thể so sánh được.

- Số liệu ghi vào các chỉ tiêu trong bảng phải hợp lý, trung thực, khách quan, phản ánh đúng với tình hình thực tế hoạt động của đơn vị, đảm bảo độ tin cậy của thong tin kế toán.

- Số liệu ở trong các chỉ tiêu liên quan trong các bảng tổng hợp - cân đối kế toán phải có sự phù hợp với nhau, đảm bảo mối quan hệ cân đối giữa các đối tượng kế toán.

- Các bảng tổng hợp - cân đối kế toán phải được lập đúng theo mẫu bảng biểu qui định, lập và gủi kịp thời, đúng thời hạn qui định.

5.3.2. Công việc chuẩn bị khi lập bảng tổng hợp cân đối kế toán

- Kiểm tra việc ghi sổ kế toán, phải đảm bảo mọi số liệu về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ ở đơn vị đều đã được ghi chép đầy đủ, đúng đắn, trung thực và chính xác vào sổ kế toán.

- Hoàn tất việc ghi sổ kế toán, thực hiện việc ghi chuyển số liệu giữa các sổ có liên quan, khóa sổ, kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán. Sửa chữa những sai sót (nếu có) theo đúng qui tắc chữa sổ.

- Thực hiện kiểm kê tài sản theo chế độ kiểm kê, điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán phù hợp với số liệu thực tế.

- Chuẩn bị mẫu biểu các bảng tổng hợp - cân đối kế toán cần thiết.

5.4. Bảng cân đối kế toán

5.4.1. Khái niệm

Bảng CĐKT là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán, dùng để phản ánh tổng quát tình hình tài sản của đơn vị theo 2 cách phân loại : Theo kết cấu vốn kinh doanh và theo nguồn hình thành vốn kinh doanh tại một thời điểm nhất định. 

5.4.2. Nội dung và kết cấu bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán được xây dựng bao gồm 2 phần để phản ánh riêng biệt kết cấu vốn và nguồn hình thành vốn. Kết cấu của bảng có thể được chia thành 2 phần (bên trên và bên dưới) hoặc (bên trái và bên phải):

+ Phần bên trên (bên trái) của bảng cân đối kế toán phản ánh vốn kinh doanh theo kết cấu gọi là phần TÀI SẢN.

+ Phần bên dưới (bên phải) của bảng cân đối kế toán phản ánh vốn kinh doanh theo nguồn hình thành gọi là phần NGUỒN VỐN.

+ Cả hai phần TÀI SẢN và NGUỒN VỐN đều có cột mã số để ghi mã số của các chỉ tiêu; cột số đầu năm, cột số cuối kỳ để ghi số tiền của các khoản vốn, nguồn vốn vào thời điểm đầu năm và thời điểm lập bảng.

+ Ngoài hai phần TÀI SẢN và NGUỒN VỐN, bảng CĐKT còn thêm phần chỉ tiêu ngoài bảng CĐKT để phản ánh tài sản khac mà đơn vị đang quản lý, giữ hộ và phản ánh bổ sung cho các chỉ tiêu đã phản ánh trong bảng cân đối kế toán.
Mẫu bảng cân đối kế toán:

D¹ng 1:                                       B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

Ngµy ..... th¸ng..... n¨m.....

(§vt:.........)

	ChØ tiªu
	Sè ®Çu kú
	Sè cuèi kú

	I. Tµi s¶n

A. Tµi s¶n ng¾n h¹n

B. Tµi s¶n dµi h¹n
	
	

	Tæng céng tµi s¶n
	
	

	II. Nguån vèn

A. Nî ph¶i tr¶

B. Nguån vèn chñ së h÷u
	
	

	Tæng céng nguån vèn
	
	


D¹ng 2:                                          B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

Ngµy...... th¸ng..... n¨m......

(§vt:...........)

	Tµi s¶n
	Sè 

®Çu 

kú
	Sè cuèi kú
	Nguån vèn
	Sè 

®Çu

 kú
	Sè cuèi kú

	A. Tµi s¶n ng¾n h¹n

B. Tµi s¶n dµi h¹n
	
	
	A. Nî ph¶i tr¶

B. Nguån vèn chñ së h÷u
	
	

	Tæng céng tµi s¶n
	
	
	Tæng céng nguån vèn
	
	


5.4.3. Tính chất cấn đối của bảng cân đối kế toán

Do tính hai mặt của một lượng tài sản luôn đảm bảo tính cân đối giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm nên giữa tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của Bảng CĐKT luôn cân đối theo phương trình sau:

                               Tài sản = Nguồn vốn

                               Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

5.4.4. Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán

Bảng CĐKT với TKKT có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau trong việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin cụ thể:

- Hình thức biểu hiện: Cả 2 đều là hình thức biểu hiện của các phương pháp kế toán.

+ TK là hình thức biểu hiện của phương pháp TKKT.

+ Bảng CĐKT là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán.

- Nội dung: Cả 2 cùng phản ánh đối tượng kế toán nhưng ở phạm vi và mức độ khác nhau.

+ TKKT phản ánh từng đối tượng kế toán (từng loại vốn, nguồn vốn, từng khoản chi phí, từng khoản thu nhập, kết quả kinh doanh) ở cả 2 trạng thái: tĩnh (số hiện có) và động (sự biến động – sự phát sinh).

+ Bảng CĐKT phản ánh tổng quát toàn bộ vốn và nguồn vốn của đơn vị tại thời điểm – trạng thái tĩnh.

- Tên gọi: Tên gọi các TKKT và tên gọi các chỉ tiêu trong bảng CĐKT phù hợp với nội dung kinh tế của các đối tượng kế toán mà chúng phản ánh, phù hợp với tên gọi của các đối tượng kế toán.

- Kết cấu: Xây dựng phù hợp với nhau, cùng chia làm 2 phần riêng biệt.

- Số liệu và cách ghi chép số liệu:

+ Số dư cuối kỳ trên các TKKT là cơ sở số liệu để ghi vào các chỉ tiêu tương ứng trên bảng CĐKT cuối kỳ đó.

+ Số liệu của các chỉ tiêu trong bảng CĐKT cuối năm trước là cơ sở để kiểm tra đối chiếu việc ghi số dư đầu kỳ của các TKKT mở vào đầu năm.
CHƯƠNG 6

KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU

6.1. Hạch toán quá trình mua hàng 

6.1.1. Khái niệm quá trình mua hàng

Quá trình mua hàng là quá trình thu mua, dự trữ các loại tài sản như NVL, CCDC,  hàng hoá,  để đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị 

6.1.2.  Nhiệm vụ của kế toán quá trình nghiệp mua hàng

 Phản ánh kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch thu mua hàng về số lượng, chất lượng, chủng loại, giá cả thời gian đảm bảo đáp ứng nhu cầu về vật tư hàng hoá cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị tăng nhanh vòng quay của vốn.

Tổng hợp tính toán đúng đắn chính xác kịp thời đầy đủ giá trị thực tế hàng hoá mua về nhập kho để cung cấp tài liệu cho việc tính giá hàng xuất kho

6.1.3. Phương pháp hạch toán quá trình mua hàng

a. Tài khoản sử dụng

* TK 152: Nguyên vật liệu
Nội dung: Phản ánh tình hình nhập xuất tồn kho của nguyên vật liệu theo giá thực tế, chi tiết từng nhóm loại vật tư

Kết cấu:

Bên nợ:

           - Giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn...

           - Giá trị của nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê.


Bên Có:

          - Giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho. 


- Giá trị nguyên liệu vật liệu trả lại cho người bán hoặc được  giảm giá.


- Chiết khấu thương mại khi mua nguyên liệu vật liệu được hưởng.


- Giá trị nguyên liệu, vật liệu thiếu  hụt khi kiểm kê.


Số dư bên Nợ: Phản ánh giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ.

* TK 151: Hàng mua đang đi đường
Nội dung: Phản ánh vật tư hàng hoá mà đơn vị đã mua hay chấp nhận mua nhưng cuối tháng chưa kiểm nhận nhập kho

Kết cấu:


Bên nợ: Giá trị vật tư hàng hoá đã mua đang đi đường.


Bên có: Giá trị vật tư hàng hoá đang đi đường đã nhập kho hoặc chuyển giao thẳng cho khách  hàng hoặc bị thiếu hụt hư hỏng.


Số dư cuối kỳ bên nợ:  Giá trị hàng hoá vật tư đã mua nhưng chưa về nhập kho cuối kỳ (hàng đi đường cuối kỳ).

- TK 153: Công cụ dụng cụ

- TK 156: Hàng hoá

- TK 157: Hàng gửi đi bán

- Kết cấu (Tương tự tài khoản 152)
Ngoài ra còn sử dụng các TK khác như: 111, 112, 133, …

b. Phương pháp hạch toán

(1)- Mua vật tư  hàng hoá trả tiền ngay

Nợ TK 152, 153, 156: Giá chưa thuế

Nợ TK 133: Thuế giá trị gia tăng


Có TK 111, 112: Tổng giá thanh toán

(2)- Mua chưa trả tiền

Nợ TK 152, 153, 156: Giá chưa thuế

Nợ TK 133: Thuế giá trị gia tăng


Có TK 331: Tổng giá thanh toán

(3)- Hàng đã mua chưa về nhập kho

Nợ TK 151: Hàng mua đang đi đường

Nợ TK 133; Thuế gtgt


Có TK 111, 112, 331: Tổng giá thanh toán

(4)- Khi thanh toán tiền cho người bán

Nợ TK 331: Số tiền thanh toán


Có TK 111, 112: Số tiền thanh toán

(5)- Khi phát sinh chi phí thu mua

Nợ TK 151, 152, 153, 156: Giá chưa thuế

Nợ TK 133: Thuế giá trị gia tăng


Có TK 111,112, 331: Tổng giá thanh toán

(6)- Hàng mua đi đường kỳ trước kiểm nhận nhập kho kỳ này

Nợ TK 152, 153, 156: Gía trị hàng nhập kho


Có TK 151: Gía trị hàng nhập kho

6.2. Hạch toán quá trình sản xuất  
6.2.1. Khái niệm quá trình sản xuất

Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp giữa sức lao động với tư liệu lao động tác động vào đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm

6.2.2. Nhiệm vụ của kế toán quá trình sản xuất

- Tập hợp và phân bổ đầy đủ chính xác kịp thời các loại chi phí sản xuất theo đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành trên cơ sở đó kiểm tra tình hình thực hiên các định mức và dự toán chi phí sản xuất

- Tính toán chính xác giá thành thực tế của sản phẩm sản xuất làm cơ sở để xác định giá bán

6.2.3. Phương pháp hạch toán kế toán quá trình sản xuất

a. Tài khoản sử dụng

* TK 621: “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”

Nội dung: Dùng để phản ánh trị giá NVL dùng trực tiếp chế tạo sản phẩm
Kết cấu: 

TK 621 cuối kỳ không có số dư và được mở chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí 

* TK 622: “ Chi phí nhân công trực tiếp”

Nội dung: Dùng để phản ánh các khoản tiền lương, phụ cấp lương các khoản trích trên lương theo tỷ lệ quy định của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm
Kết cấu: 

TK 622 cuối kỳ không có số dư và được mở chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí 

* TK 627: “ Chi phí sản xuất chung”

Nội dung: Dùng để phản ánh các chi phí còn lại để sản xuất sản phẩm nhưng ở phạm vi phân xưởng nó bao gồm:

+ Chi phí nhân viên phân xuởng

+ Chi phí nguyên vật liệu

+ Chi phí công cụ dụng cụ

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định

+ Chi phí khác bằng tiền

Kết cấu: 

Bên Nợ: Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ

Bên Có: 
- Các khoản ghi giảm chi phí (nếu có)

- Kết chuyển (phân bổ) chi phí sản xuất chung vào đối tượng tính giá thành

TK 627 cuối kỳ không có số dư và được mở chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí 

* TK 154: “ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”

Nội dung: Dùng để phản ánh các khỏan cphí kinh doanh dở dang trong kỳ

Kết cấu: 

SDĐK: Phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ 

Bên Nợ: 

Tập hợp các khoản chi phí phát sinh trong kỳ
Bên Có: 

- Giá trị sản phẩm hỏng

- Trị giá thành phẩm nhập kho

SDCK - Phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ 

b. Phương pháp kế toán

b1.  Kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

(1) - Xuất kho nguyên vật liệu sử dụng để chế tạo sản phẩm

Nợ TK 621: Chi phí NVL  trực tiếp (CT cho đối tượng)


Có TK 152: Nguyên vật liệu (Chi tiết cho đối tượng)

(2) - Khi mua chuyển thẳng đưa vào sử dụng không qua kho

Nợ TK 621: Chi phí NVL trực tiếp (Chi tiết cho đối tượng)

Nợ TK 133: Thuế giá trị gia tăng


Có TK 111,112,331,...: Giá thanh toán

(3) - Trường hợp vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho

Nợ TK 152: Nguyên vật liệu 


Có TK 621: Chi phí nguyên vật liệu

(4) - Giá trị thu hồi từ sản xuất ( giá trị phế liệu thu hồi)

Nợ TK 111,112: Bán thu tiền


Có TK 621: 

(5) - Cuối kỳ kết chuyển cphí nguyên vật liệu trực tiếp để tính giá thành sản phẩm

Nợ TK 154: Chi tiết cho từng đối tượng tính giá


Có TK621: Chi tiết

b2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
(1)- Tính tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm

Nợ TK 622: Chi tiết


Có TK 334: Chi tiết

(2)- Khi trích các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định

Nợ TK 622: Chi tiết (24%lương)

Nợ TK 334 : Trừ vào lương  (10,5%lương)


Có TK 338 (3382,3383,3384): Chi tiết (34,5% lương)

(3)- Thanh toán tiền lương công nhân thuê ngoài (nếu có)

Nợ TK 622: Số tiền thuê


Có TK 111,112: Số tiền thuê

(4)- Cuối kỳ kết chuyển cphí nhân công trực tiếp để tính giá thành sản phẩm

Nợ TK 154: Chi tiết của từng đối tượng tính giá


Có TK 622: 

b3.  Kế toán Chi phí sản xuất chung

(1)- Tính tiền lương phải trả cho nhân viên ở bộ phận quản lý phân xưởng 

Nợ TK 627: “Chi phí sản xuất chung”

Có TK 334: 

(2)- Khi trích các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định

Nợ TK 627 : “Chi phí sản xuất chung” (24% lương)

Nợ TK 334 : Trừ vào lương (10,5% lương)

Có TK 338 (3382,3383,3384): Chi tiết (34,5% lương)

(3)- Khi xuất kho vật liệu để sử dụng

Nợ TK 627:


Có TK 152:

(4)- Khi xuất kho công cụ dụng cụ để sử dụng

Nợ TK 627:


Có TK 153:

(5)- Tính khấu hao tài sản cố định

Nợ TK 627:


Có TK 214:

(6)- Khi phát sinh các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài (Tiền điện, nước, điện thoại…)

Nợ TK 627:

Nợ TK 133:


Có TK 331:

(7)- Khi phát sinh các khoản chi phí khác bằng tiền

Nợ TK 627:

Nợ TK 133:


Có TK 111,112

(8)- Cuối kỳ kết chuyển cphí nhân công trực tiếp để tính giá thành SP

Nợ TK 154: Chi tiết của từng đối tượng tính giá


Có TK 627: 

b4. Kế toán  Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

(1)- Đến cuối kỳ kết chuyển CP NVL trực tiếp, CP NCTT và CP SXC

Nợ TK 154: Sản xuất kinh doanh dở dang


Có TK 621: Chi phí nguyên vật liệu


Có TK 622: Chi phí nhân công

Có TK 627: Chi phí sản xuất chung
(2) - Tính giá thực tế sản phẩm

	Tổng giá thành dịch vụ sản phẩm hoàn thành
	=
	Giá trị sản phẩm dịch vụ dở dang đầu kỳ
	+
	Chi phí sản phẩm thực tế phát sinh trong kỳ
	-
	Giá trị sản phẩm dịch vụ dở dang cuối kỳ


(3)- Khi sản phẩm hoàn thành

+ Nếu nhập kho thành phẩm

Nợ TK 155:Thành phẩm


Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

+ Nếu bán trực tiếp 

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán


Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

+ Nếu gửi bán không nhập kho

Nợ TK 157: Hàng gửi bán


Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Sơ đồ hạch toán quá trình sản xuất


6.3. Kế toán quá trình bán hàng 
6.3.1. Khái niệm quá trình bán hàng

Quá trình bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh thông qua bán hàng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa được thực hiện đơn vị thu hồi được vốn bỏ ra.

Quá trình bán hàng được thực hiện khi quyền sở hữu về hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua.

6.3.2. Nhiệm vụ của kế toán quá trình bán hàng
- Phản ánh kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch bán hàng của đơn vị về chủng loại số lượng chất lượng giá cả hàng hóa, thời hạn thanh toán trên cơ sở đó đề xuất định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Tính toán tổng hợp và phân bổ đúng đắn chính xác các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho hàng bán ra, tính toán đúng đắn giá vốn của số hàng bán ra.
6.3.3. Phương pháp hạch toán quá trình bán hàng

a. Tài khoản sử dụng
* TK 155 : Thành phẩm 

Nội dung: Dùng để phản ánh tình hình nhập xuất tồn kho thành phẩm theo giá thành thực tế.

Kết cấu:

Bên nợ: Phản ánh trị giá thành phẩm tăng trong kỳ.

Bên có: Phản ánh trị giá thành phẩm giảm trong kỳ.

Số dư nợ: Phản ánh trị giá thành phẩm tồn kho.

* TK 157 : Hàng gửi đi bán 

Nội dung: Phản ánh tình hình hàng gửi bán của doanh nghiệp.

Kết cấu: 

Bên nợ: Phản ánh giá vốn hàng gửi bán.

Bên có: P/ ánh giá vốn hàng gửi bán đã được chấp nhận hoặc bị từ chối trả lại.
Số dư nợ: Phản ánh giá vốn của hàng gửi bán chưa được chấp nhận.

* TK 632: Giá vốn hàng gửi bán

Nội dung: Phản ánh giá vốn của hàng gửi bán tiêu thụ trong kỳ.

Kết cấu:

Bên nợ:  (Tăng) - Phản ánh trị giá vốn tiêu thụ trong kỳ.

Bên có: (Giảm) - Giá vốn của hàng đã tiêu thụ nhưng bị trả lại.

              - Kết chuyển trị giá vốn tiêu thụ về đối tượng tính toán kết quả.

* TK 511: Doanh thu bán hàng

Nội dung: Phản ánh tổng số doanh thu bán hàng thực tế và các khoản giảm trừ doanh thu

Kết cấu: 

Bên nợ: (Giảm)

- Số thuế TTĐB, thuế XK ( phải nộp nếu có)

- Số hàng bán bị trả lại

- Kết chuyển doanh thu thuần về tài khoản xác định kết quả

Bên có: (Tăng)

 Tống số doanh thu bán hàng thực tế trong kỳ

* TK 521: Chiết khấu thương mại

(CKTM: là khoản giảm giá niêm yết cho khách hàng do khách hàng mua hàng với số lượng lớn

* TK 531: Hàng bán bị trả lại

(Hàng bán bị trả lại: là số hàng đã bán bị khách hàng trả lại do hàng kém phẩm chất, sai quy cách 

* TK 532: Giảm giá hàng bán  
(Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho khách hàng do hàng bán kém phẩm chất, sai quy cách hoặc không còn hợp thị hiếu tiêu ding, lỗi mốt)

Nội dung: Phản ánh số hàng bán bị giảm giá, hoặc bị trả lại tăng trong kỳ 

Kết cấu: 

Bên nợ: (Tăng)

 Tống số hàng bán bị giảm giá hoặc bị trả lại tăng trong kỳ 

Bên có: (Giảm)

- Kết chuyển sang tài khoản doanh thu để xác định doanh thu thuần 

* TK 911: “Xác định kết quả kinh doanh”

 Nội dung: Phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sau một kỳ 

Kết cấu:

Bên nợ: + Phản ánh trị giá vốn thực tế của hàng bán


   + Chi phí họat động khác


   + Lãi về họat động của đơn vị

Bên có: + Phản ánh về thu nhập của đơn vị trong kỳ


   + Lỗ về họat động của đơn vị

TK 911 không có số dư cuối kỳ được mở chi tiết cho từng đơn vị, từng bộ phận và từng họat động phát sinh ở DN

* TK 421: Lợi nhuận phân phối

Nội dung: Phản ánh kết quả họat động tài chính cuối cùng của các họat động và tình hình phân phối lợi nhuận của DN

Kết cấu: 
Bên nợ: + Số tiền lỗ của các họat động của DN trong kỳ


   + Số lợi nhuận đã được phân phối trong kỳ

Bên có: + Số lợi nhuận DN thu được trong kỳ


   + Số lỗ của các hoạt động đã được xử lý

Dư có cuối kỳ: Phản ánh số lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến cuối kỳ

Dư nợ cuối kỳ: Phản ánh số tiền lỗ chưa được xử lý

Chú ý: Khi lên BCĐKT nếu TK421 có số dư bên có thì phản ánh bên chỉ tiêu nguồn vốn và ghi bằng mực thường, nếu có số dư bên nợ thì phản ánh bên chỉ tiêu nguồn vốn và ghi bằng mực thường  

b. Phương pháp kế toán

b1. Kế toán bán hàng

(1) - Xuất bán thành phẩm:

+ PA doanh thu bán hàng

Nợ TK 111,112,131: Tổng giá thanh toán


Có TK 511: Doanh thu bán hàng


Có TK 3331: Thuế giá trị gia tăng

+ Kết chuyển giá vốn

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán


Có TK 155: Thành phẩm

(2)- Thuế nhập khẩu, TTĐB (nếu có)

Nợ TK 511: 


Có TK 3333:

(3)- Chiết khấu thương mại, Giảm giá hàng bán

Nợ TK 521, 532: 

Nợ TK 3331:


Có TK 111,112,131: 

(4)- Hàng bán bị trả lại

+ PA giảm doanh thu

Nợ TK 531: 

Nợ TK 3331:


Có TK 111,112,131: 

+ PA giảm giá vốn

Nợ TK 155, 157,156


Có TK 632

b2.  Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanhnghiệp

 (1) Tính lương phải trả cho công nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý DN

Nợ TK 641,642: 


Có TK 334

(2) Trích các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

 Nợ TK 641,642: (24% lương)

 Nợ TK 334 : trừ vào lương (10,5% lương)


Có TK 338 (34,5% lương)

(3) Xuất nguyên vật liệu, ccdc cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý DN (cân, sổ sách, bao bì)

Nợ TK 641,642: 


Có TK 152,153

(4) Trích khấu hao TSCĐ cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý DN ( khấu hao phương tiện vận chuyển)

Nợ TK 641,642: 


Có TK 214:

(5) Chi phí dịch vụ mua ngoài (tiền điện, nước, điện thoại…)

Nợ TK 641,642: 

Nợ TK 133


Có TK 111,112, 331

(6) Chi phí khác bằng tiền (tiếp khách, quảng cáo, tiền đào tạo bồi dưỡng cán bộ nâng cao nghiệp vụ, tiền công tác phí...)

Nợ TK 641,642: 


Có TK 111,112:

b3.  Kế toán xác định kết quả kinh doanh

(1) Cuối kỳ kết chuyển khoản giảm trừ để xác định doanh thu thuần.



Nợ TK 511




Có TK 521

                                 Có TK 531




Có TK 532

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu - Các khoản giảm trừ

(2)- Kết chuyển doanh thu thuần để xác định kết quả.



Nợ TK 511




Có TK 911

(3)- Kết chuyển giá vốn



Nợ TK 911




Có TK 632

(4) - Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp



Nợ TK 911




Có TK 641, 642

(5)- Xác định kết quả KD

KQ SXKD = Doanh thu thuần - Giá vốn - CPBH - CP QLDN

* Nếu KQ SXKD > 0 (DN có Lãi)

-  PA thuế TNDN phải nộp (22%)

Nợ TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 


Có TK 333(4): Thuế TN DN phải nộp

-  Kết chuyển thuế TNDN

Nợ TK 911


Có TK 821

-  K/C Lãi: 


Nợ TK 911

           Có TK 421

* Nếu KQ SXKD < 0 (DN bị Lỗ)

-  K/C Lỗ:

Nợ TK 421





Có TK 911
b4. Kế toán xác định thuế GTGT (VAT) phải nộp
Cuối kỳ kế toán tập hợp xác định VAT đầu vào được khấu trừ trên TK 133, và VAT đầu ra TK 3331

+ Nếu VAT đầu vào = VAT đầu ra: Không phải nộp





Nợ TK 3331






Có TK 133

+ Nếu VAT đầu vào > VAT đầu ra: Không phải nộp (được khấu trừ) luôn khấu trừ theo số nhỏ





Nợ TK 333 -  khấu trừ theo số hoá đơn đầu ra






Có TK 133

+ Nếu VAT đầu vào < VAT đầu ra, khấu trừ theo số hoá đơn đầu vào

 



Nợ TK 333 -  khấu trừ theo số hoá đơn đầu vào






Có TK 133

Số thuế còn lại doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước



Khi nộp: 
Nợ TK 3331






Có TK 111, 112

b5.  Kế toán phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN
- Trích lập quỹ



Nợ TK 421




Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển




Có TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính 




Có TK 441 – Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản

                       Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh 

Sơ đồ hạch toán quá trình bán hàng và xác định KQKD




CHƯƠNG 7- SỔ SÁCH KẾ TOÁN, HÌNH THỨC KẾ TOÁN

VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

7.1. Sổ sách kế toán

7.1.1. Khái niệm

Sổ kế toán là những tờ sổ theo mẫu quy định có mối liên hệ mật thiết với nhau dùng để hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở chứng từ hợp lệ, hợp pháp theo đúng phương pháp kế toán

7.1.2. Phân loại sổ sách kế toán

a. Căn cứ vào phương pháp ghi chép thì sổ kế toán chia thành 3 lọai

+ Sổ ghi theo thứ tự thời gian là loại sổ dùng để tập hợp các nghiệp vụ kinh tế theo thứ tự thời gian phát sinh, đặc điểm ghi chép thường xuyên, hàng ngày.
VD: Sổ nhật ký chung, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

+ Sổ ghi theo hệ thống là loại sổ dùng để tập hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kinh tế và nó được mở cho từng đối tượng kế toán

VD: Sổ cái

+ Sổ liên hợp là loại sổ vừa kết hợp theo thời gian vừa kết hợp ghi chép theo hệ thống 

b. Căn cứ vào mức độ phản ánh thì sổ kế tóan chia làm 3 loại

+ Sổ kế toán tổng hợp là sổ dùng để phản ánh các đối tượng kế toán ở dạng ở tổng quát

VD: Sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ nhật ký

+ Sổ kế toán chi tiết là loại sổ dùng để phản ánh các đối tượng chi tiết theo từng tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 hoặc theo từng chỉ tiêu chi tiết

VD: Sổ chi tiết, thẻ chi tiết,... 

+ Sổ kết hợp kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết: phản ánh tổng quát từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn

VD: Sổ cái,...

c. Căn cứ vào hình thức tổ chức sổ

+ Sổ đóng thành quỷên: Là loại sổ mà tất cả các tờ sổ được đóng thành từng quyển, mỗi quỷên phải ghi rõ số trang và giữ các trang sổ phải có dấu giáp lai
Ưu điểm: Dễ bảo quản và tránh được hiện tượng tự ý thay đổi tờ sổ

Nhược điểm: khó khăn trong việc phân công lao động ghi sổ kế toán

+ Sổ tờ rơi là loại sổ kế toán mà các tờ  sổ để riêng rẽ độc lập với nhau

Ưu điểm: Thuận tiện cho việc phân công lao động ghi sổ kế toán

Nhược điểm: Khó bảo quản dễ xảy ra tình trạng tự ý thay đổi tờ sổ do đó khi sử dụng sổ tờ rơi đòi hỏi mỗi tờ sổ phải được đăng ký của phòng kế toán và phải có chữ ký xác nhận của kế toán trưởng

7.1.3. Trình tự và quy tắc ghi sổ kế toán 

 Khái niệm: Ghi sổ kế toán căn cứ vào những chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán theo đúng phương pháp kế toán

 Trình tự và quy tắc ghi sổ:
+ Mở sổ: đầu kỳ kinh doanh phải mở sổ theo đúng mẫu quy định và căn cứ vào số liệu kỳ trước để ghi số dư trên từng tài khoản kế toán 

+ Ghi sổ: Việc ghi sổ kế toán phải đảm bảo rõ ràng không tẩy xóa không được ghi các con số sen kẽ và mực viết phải theo đúng mẫu quy định

+ Khóa sổ: Là vịêc kết thúc việc ghi sổ theo một thời kỳ bằng cách cộng số phát sinh nợ, số phát sinh có, tính số dư cuối kỳ

7.1.4. Cách sửa sai sổ kế toán

* Phương pháp cải chính (gạch xóa hay đính chính)

Trường hợp ứng dụng:

+ Sai sót trong diễn giải không liên quan đến quan hệ đối ứng tài khoản.

+ Sai sót phát hiện ra nhưng không ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng.

Phương pháp sửa sai:

+ Dùng bút mực đỏ gạch ngang chỗ sai

+ Ghi phần đúng vào khoảng trống phía trên bằng mực thường và ký xác nhận của người chữa sổ.

+ Nếu sai một chữ số cũng phải gạch đi và ghi lại vào khoảng trống, và phải chứng thực.

* Phương pháp ghi bổ sung

Trường được áp dụng:

+ Ghi đúng mối quan hệ đối ứng các tài khoản. Số tiền đã ghi thì ít hơn số thực tế phát sinh trong các nghiệp vụ kế toán tài chính.

+ Bỏ sót không cộng đủ số tiền ghi trên các chứng từ.

Phương pháp sửa: Dùng mực thường ghi thêm một bút toán giống như bút toán đã ghi với số tiền bằng chênh lệch giữa số tiền đúng cần phải ghi với số tiền đã ghi.

Thí dụ: Mua nguyên vật liệu giá trị 350.000 chưa trả tiền nhưng khi định khoản chỉ ghi 35.000


Nợ TK: “NVL” 35.000



Có TK: “PTNB” 35.000


Nợ TK: “NVL” 315.000



Có TK: “PTNB” 315.000

* Phương pháp ghi số âm (Phương pháp ghi đỏ)

Trường hợp áp dụng:

+ Định khoản đúng nhưng số tiền đã ghi sai lớn hơn số đúng trên chứng từ và thời gian phát hiện lại chậm trễ.

+ Định khoản đúng nhưng ghi trùng hai lần một nghiệp vụ.

+ Ghi sai quan hệ đối ứng tài khoản.

Phương pháp sửa sai: Đối với hai trường hợp đầu ghi thêm một bút toán giống bút toán đã ghi với số tiền bằng chênh lệch giữa số sai với số đúng hay bằng số tiền ghi trùng với số tiền ghi âm.

Đối với trường hợp 3: ghi lại một bút toán giống bút toán đã ghi nhưng ghi bằng số âm để hủy bỏ bút toán đã ghi sai. Sau đó dùng mực thường ghi lại bút toán đúng.

7.2. Hình thức kế toán

7.2.1. Hình thức nhật ký sổ cái

- Đặc điểm: Vịêc áp dụng hình thức nhật ký sổ cái chỉ dùng một sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ nhật ký sổ cái vừa kết hợp ghi chép theo thời gian, vừa kết hợp gi chép theo hệ thống

- Các sổ kế toán sử dụng

+ Sổ nhật ký sổ cái

+ Sổ Nhật ký quỹ

+ Các sổ chi tiết 

- Ưu điểm: Mẫu sổ đơn giản , dễ ghi chép, dễ đối chiếu, kiểm tra, không đòi hỏi kế toán có trình độ cao

- Nhược điểm: Khó phân công quản lý, sử dụng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, sử dụng ít tài khoản tổng hợp
- Sơ đồ trình tự hạch toán
Ghi chú:
7.2.2. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

- Đặc điểm: áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ thì mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều căn cứ vào chứng từ gốc để lập chứng từ ghi sổ trước khi lập sổ cái

- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp thực hiện ghi chép theo hệ thống

Hệ thống sổ: Gồm sổ cái các tài khoản, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, các sổ kế toán chi tiết.

- Ưu nhược điểm:

+ Ưu điểm: Tiến hành đơn giản dễ làm

+ Nhược điểm: ghi chép trùng lặp, tách rời việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết. Tách rời việc hạch tóan theo thời gian với việc hạch toán theo hệ thống do đó khó khăn trong việc kểm tra đối chiêú số liệu, công việc dồn vào cuối tháng ảnh hưởng tới thời gian lập báo cáo

Thường áp dụng với doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn có nhiều nhân viên kế toán.
· Sơ đồ trình tự hạch toán


Ghi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

7.2.3. Hình thức nhật ký chung

Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều căn cứ vào chứng từ kế gốc tập hợp theo thời gian và sổ nhật ký sau đó ghi vào sổ cái

- Sổ nhật ký chung: là sổ kế toán tổng hợp dùng để tập hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự thời gian

- Sổ nhật ký chuyên dùng( Sổ nhật ký đặc biệt)

Thường dùng cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều sổ nhật ký chuyên dùng là sổ kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, phản ánh các đối tượng phát sinh nhiều trong quá trình quản lý và yêu cầu quản lý riêng.

Bao gồm: Sổ nhật ký mua hàng, sổ nhật ký bán hàng, sổ nhật ký thu tiền, sổ nhật ký chi tiền, các sổ kế toán chi tiết.

Sơ đồ trình tự hạch toán


Ghi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra
7.2.4. Hình thức nhật ký chứng từ

Đặc điểm: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều căn cứ vào chứng từ gốc để phân loại vào sổ nhật ký chứng từ sau đó cuối tháng chuyển vào sổ cái.

- Sổ kế toán sử dụng:

+ Sổ nhật ký chứng từ là sổ kế toán chủ yếu được mở hàng tháng để tập hợp số phát sinh bên có của các tài khoản.

Nhật ký chứng từ có thể cho từng tài khoản hoặc có thể mở chung cho nhiều tài khoản có nội dung kinh tế giống nhau hoặc có thể mở chung cho nhiều tài khoản có liên quan mật thiết với nhau.

+ Bảng kê: là sổ kế toán được sử dụng trong trường hợp việc hạch toán chi tiết không thể kết hợp trên các nhật ký chứng từ được.

+ Sổ cái: là các sổ kế toán tổng hợp.

+ Các sổ chi tiết

- Ưu điểm

+ Giảm nhẹ khối lượng công việc ghi sổ kế toán.

+ Dễ kiểm tra số liệu, việc kiểm tra được thường xuyên.

- Nhược điểm: Mẫu sổ kế toán phức tạp, đòi hỏi kế toán trình độ cao không thuận tiện cho việc cơ giới hóa.

áp dụng cho doanh nghiệp có quy mô lớn đội ngũ nhân viên có trình độ cao.

· Sơ đồ trình tự hạch toán

7.2.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính







Ghi chú:

Nhập số liệu  hàng ngày            

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm

 Đối chiếu, kiểm tra

7.3. Tổ chức công tác kế toán 
7.3.1. Nội dung và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán

a. Nội dung tổ chức công tác kế toán

* Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

- Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải được phản ánh vào chứng từ kế toán đúng mẫu quy định, đầy đủ, kịp thời

- Tùy thuộc quy mô, tính chất họat động của từng DN, trên cơ sở hệ thống chứng từ bắt buộc và hệ thống chứng từ hướng dẫn mà nhà nước ban hành kế toán xác định những chứng từ kế toán cần thiết mà DN cần sử dụng. Từ đó hướng dẫn cá nhân bộ phận liên quan nắm được cách thức lập, kiểm tra, luân chuyển chứng từ 

* Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán doang nghiệp

Khi tổ chức chứng từ kế toán phải căn cứ vào hệ thống tài khỏan kế toán doanh nghiệp căn cứ vào nội dung của chứng từ hạch toán kế toán và yêu cầu công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp để xác định các tài khoản kế tóan cần sử dụng trên cơ sở đó từng tài khoản được vận dụng cho phù hợp với chế độ với yêu cầu quản lý của doanh  nghiệp

* Tổ chức hệ thống báo cáo kế tóan, tổ chức việc lập, và xét duyệt báo cáo kế toán. Báo cáo kế toán là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp và cân đối kế tóan là nguồn cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý DN. Có nhiều loại khác nhau

+ Xét theo mức độ phản ánh: Báo cáo kế toán chia làm 2 loại

- Báo cáo tổng thể là các báo cáo tổng quát toàn bộ tình hình tài sản kết quả kinh doanh họat động của một doanh nghiệp 

- Báo cáo bộ phận là các báo cáo phản ánh tổng quát từng bộ phận, từng tài sản, từng mặt của quá trình sxkd: Báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo thu chi tồn,...

+ Xét theo phân cấp quản lý: Báo cáo kế toán chia làm 2 lọai

- Báo cáo kế toán định kỳ (Báo cáo kế toán tài chính) là các báo cáo bắt buộc các DN đều phải lập và sau khi lập phải nộp cho cơ quan quản lý cấp trên bao gồm 4 báo cáo: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả họat động sxkd, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo thuyết minh.

- Báo cáo nội bộ (Báo cáo quản trị) là các báo cáo được lập để phục vụ yêu cầu quản trị các nội bộ DN. Nhà nước không yêu cầu về số lượng, kết cấu mà tùy thuộc vào từng DN mà xác định các báo cáo kế toán cần phải lập. Khi tổ chức công tác kế toán phải căn cứ vào chế độ báo cáo kế toán về nhà nước căn cứ vào yêu cầu quản lý của DN để xác định các báo cáo kế toán kế toán cần lập trên cơ sở đó từng loại báo cáo phải xác định người lập, thời điểm lập và thời gian hoàn thành từng báo cáo.

* Tổ chức việc ứng dụng trang bị các phương tiện thanh toán kế toán để từng bước thực hiện cơ giới hóa công tác kế toán

* Tổ chức kiểm tra công tác kế toán của DN: Bao gồm kiểm tra việc chấp hành chế độ thể lệ ở các DN, kiểm tra công tác kế toán ở các đơn vị cơ sở

* Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán hợp lý

+ Hình thức kế toán là hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán trong thực tế tồn tại 4 hình thức: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ, nhật ký sổ cái

+ Cơ sở lựa chọn: 

- Căn cứ vào tính chất họat động của sản xuất kinh doanh của DN

- Căn cứ vào trình độ và yêu cầu quản lý của DN

- Căn cứ vào trình độ của đội ngũ cán bộ kế tóan

- Căn cứ vào điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán

* Tổ chức lựa chọn hình thức tổ chức công tác hạch toán kế toán và tổ chức bộ máy kế toán cho phù hợp

+ Hình thức tổ chức công tác hạch toán kế toán là hình thức tổ chức phân công phần việc kế toán giữa các đơn vị chính với các đơn vị cơ sở trong thực tế tồn tại ba hình thức

- Hình thức tổ chức công tác hạch toán kế toán tập trung

- Hình thức tổ chức công tác hạch toán kế toán phân tán

- Hình thức tổ chức công tác hạch toán kế toán vừa tập trung vừa phân tán

+ Cơ sở lựa chọn

- Căn cứ vào quy mô đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị tức là căn cứ vào số lượng đơn vị cơ sở tình hình phân bổ các đơn vị cơ sở

- Căn cứ vào tình hình phân cấp quản lý của doanh nghiệp

- Căn cứ vào trình độ của công tác hạch tóan kế toán

- Căn cứ vào điều kiện thông tin liên lạc

Trên cơ sở hình thức tổ chức công tác kế toán đã lựa chọn phải tổ chức bộ máy kế toán cho hợp lý bao gồm: Việc xác định số lượng nhân viên kế toán của doanh nghiệp tổ chức phân công lao động kế toán phù hợp năng lực, sở trường và điều kiện cho từng nhân viên kế toán

b. Nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán

 - Tổ chức khoa học và hợp lý công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế tóan phù hợp với điều kiện cụ thể

- Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý tiên tiến vào công tác kế toán, trang bị những phương tiện vật chất kỹ thuật hiện đại.
- Hướng dẫn kiểm tra cán bộ CNV chấp hành đúng các chính sách chế độ, thể lệ về kinh tế, tài chính, kế toán và thực hiện kiểm tra kế toán. 

7.3.2. Tổ chức bộ máy kế toán
a. Tổ chức bộ máy kế toán tập trung

- Nội dung: Theo hình thức này toàn bộ công tác kế toán đựoc tập trung tại phòng kế tóancủa đơn vị chính còn ở các đơn vị cơ sở chỉ bố trí các nhân viên kế toán làm nhiệm vụ kế toán ban đầu cuối ngày hoặc định kỳ nộp toàn bộ chứng từ về phòng kế toán của đơn vị chính 

- ưu điểm: 

+ Đản bảo tính tập trung thống nhất của công tác kế toán, thực hiện cho việc ứng dụng trang bị các phương tịên kế toán

+ Đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý toàn DN

- Nhược điểm: 

+ Công tác kế toán không bám sát được quá trình sxkdk và không có tác dụng thúc đẩy kế toán nội bộ

+ Không cung cấp thông tin kịp thời cho công tác quản lý từng đơn vị cơ sở

- Phạm vi áp dụng: Chủ yếu áp dụng ở các đơn vị có quy mô nhỏ họăc các đơn vị có quy mô lớn nhưng các đơn vị cơ sở phân bố trên cùng một địa bàn họăc đã được trang bị các phương tiện liên lạc.

- Mô hình tổ chức công tác kế toán tập trung

b. Tổ chức bộ máy phân tán

- Nội dung: áp dụng hình thức phân tán thì công tác hạch toán kế toán không chỉ tổ chức ở đơn vị chính  mà ở các đơn vị cơ sở cũng tổ chức công tác kế toán tương đối hoàn chỉnh

+ ở đơn vị cơ sở thì thành lập các tổ kế toán mở các sổ tổng hợp, sổ chi tóêt để hạch toán toàn bộ các họat động phát sinh tại đơn vị cơ sở cuối kỳ lập các báo cáo nộp về đơn vị chính

+ ở đơn vị chính thành lập phòng kế toán thực hiện 2 nhiệm vụ

Mở sổ tổng hợp, sổ chi tiết để hạch toán các họat doọng kinh tế phát sinh ở phần cá thể đơn vị chính cuối kỳ lập báo cáo kế toán phần cá thể đơn vị chính 

Kết hợp giữa báo cáo phần  cá thể đơn vị chính và các báo cáo do các đơn vị cơ sở chuyển đến tổng hợp lên báo cáo chung của đơn vị

- Ưu điểm: 

+ Công tác kế toán bám sát được quá trình sxkd và có tác dụng thúc đẩy hạch toán nội bộ

+ Đảm bảo cung cáp thông tin kịp thời phục vụ cho công tác quản lý từng đơn vị cơ sở

- Nhược điểm:

+ Bộ máy kế toán cồng kềnh không thuận tiện cho việc ứng dụng trang bị các phương tiện kế toán

+ Thường không cung cấp thông tin kịp thời cho công tác quản lý toàn DN

- Phạm vi áp dụng: Chủ yếu áp dụng ở các đơn vị có quy mô lớn, các đơn vị cơ sở phân bố thành nhiều ở địa bàn và chưa trang bị thông tin liên lạc

c. Tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán

- Nội dung: áp dụng hình thức vừa tập trung vừa phân tán thì công tác hạch toán chủ yếu tập trung phòng kế toán đơn vị chính còn các đơn vị cơ sở tùy thuộc vào quy mô và mức độ phân cấp quản lý tổ chức cho phù hợp cụ thể

+ Đối với đơn vị cơ sở có quy mô nhỏ không được phân cấp quản lý thì chỉ bố trí nhân viên kế toán làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu, cuối ngày hoặc định kỳ nộp chứng từ về đơn vị chính để hạch toán

+ Đối với kế toán đơn vị chính phải mở sổ tổng hợp, sổ chi tiết để hạch toán các họat động phần cá thể đơn vị chính và các họat động phát sinh tại các đơn vị cơ sở nhưng chưa phân cấp quản lý cuối kỳ lên báo cáo kế toán chung toàn DN

 
CHƯƠNG 1:1BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
                         

11.1. Sự cần thiết khách quan của hạch toán kế toán


11.1.1. Sự cần thiết khách quan của hạch toán kế toán


11.1.2 Các loại hạch toán kế toán:


31.2. Hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý


31.2.1. Vai trò, vị trí của kế toán trong hệ thống quản lý


41.2.2. Chức năng của hạch toán kế toán


1.2.3. Nhiệm vụ và yêu cầu của hạch toán kế toán…………………………..…4
51.3. Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận


61.4. Đối tượng của hạch toán kế toán


61.4.1. Khái quát chung đối tượng của hạch toán kế toán


61.4.2. Phân loại tài sản (vốn) của doanh nghiệp


71.4.3. Phân loại nguồn vốn trong doanh nghiệp


81.4.4. Sự tuần hoàn của vốn kinh doanh


8CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
                        

82.1 Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán


82.1.1 Khái niệm phương pháp chứng từ kế toán


92.1.2 Ý nghĩa phương pháp chứng từ kế toán


92.2. Các loại chứng từ và các yếu tố của chứng từ kế toán


92.2.1. Khái niệm, ý nghĩa chứng từ kế toán


92.2.2. Phân loại chứng từ kế toán


102.2.3. Các yếu tố cơ bản của chứng từ


122.3. Trình tự luân chuyển chứng từ


132.4. Kiểm kê


132.4.1. Khái niệm


142.4.2 Nội dung kiểm kê


16CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
                      

163.1. Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán


163.1.1. Khái niệm phương pháp tài khoản kế toán


163.1.2. Nội dung của phương pháp tài khoản kế toán


163.1.3. Ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán


173.2. Tài khoản kế toán và kết cấu của tài khoản kế toán


173.2.1. Tài khoản kế toán


173.2.2. Kết cấu của tài khoản kế toán


173.3. Hệ thống tài khoản kế toán


173.3.1. Sự cần thiết hình thành hệ thống tài khoản kế toán


183.3.2. Phân loại tài khoản kế toán


203.3.3. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam


243.4. Cách ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán


243.4.1. Phương pháp ghi đơn


243.4.2. Phương pháp ghi  sổ kép


253.4.3 Nguyên tắc ghi chép tài khoản kế toán chủ yếu


273.4.4. Tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết


273.5. Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán hàng tháng


273.5.1. Kiểm tra số liệu ghi chép trên các tài khoản kế toán tổng hợp


283.5.2. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản chi tiết với tài khoản kế toán tổng hợp tương ứng


31CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ   
                      

314.1. Khái niệm, nội dung, ý nghĩa của phương pháp tính giá


314.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tính giá


314.1.2. Nội dung của phương pháp tính giá


314.2. Yêu cầu và nguyên tắc tính giá tài sản


314.2.1.Yêu cầu tính giá tài sản


314.2.2. Nguyên tắc tính giá tài sản


344.3. Trình tự đánh giá tài sản


344.3.1. Tính giá tài sản mua vào


364.3.2. Tính giá sản phẩm, dịch vụ sản xuất


384.3.3. Tính giá sản phẩm, hàng hóa , và giá vật tư xuất dùng


41CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP  TỔNG HỢP – CÂN ĐỐI KẾ TOÁN      
  

415.1. Khái niệm, ý nghĩa phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán


415.1.1. Khái niệm


415.2. Nguyên tắc chung xây dựng hệ thống các bảng cân đối kế toán


425.3. Yêu cầu và công việc trước khi lập các bảng tổng hợp cân đối kế toán


425.3.1. Yêu cầu khi lập bảng tổng hợp - cân đối kế toán


425.3.2. Công việc chuẩn bị khi lập bảng tổng hợp cân đối kế toán


425.4. Bảng cân đối kế toán


425.4.1. Khái niệm


425.4.2. Nội dung và kết cấu bảng cân đối kế toán


445.4.3. Tính chất cấn đối của bảng cân đối kế toán


445.4.4. Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán


45CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU   

456.1. Hạch toán quá trình mua hàng


456.1.1. Khái niệm quá trình mua hàng


456.1.2.  Nhiệm vụ của kế toán quá trình nghiệp mua hàng


456.1.3. Phương pháp hạch toán quá trình mua hàng


476.2.2. Nhiệm vụ của kế toán quá trình sản xuất


476.2.3. Phương pháp hạch toán kế toán quá trình sản xuất


526.3. Kế toán quá trình bán hàng


526.3.1. Khái niệm quá trình bán hàng


526.3.2. Nhiệm vụ của kế toán quá trình bán hàng


526.3.3. Phương pháp hạch toán quá trình bán hàng


59CHƯƠNG 7- SỔ SÁCH KẾ TOÁN, HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN                                                                         


597.1. Sổ sách kế toán


597.1.1. Khái niệm


597.1.2. Phân loại sổ sách kế toán


607.1.3. Trình tự và quy tắc ghi sổ kế toán


607.1.4. Cách sửa sai sổ kế toán


617.2. Hình thức kế toán


617.2.1. Hình thức nhật ký sổ cái


627.2.2. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ


637.2.3. Hình thức nhật ký chung


647.2.4. Hình thức nhật ký chứng từ


667.2.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính


667.3. Tổ chức công tác kế toán


667.3.1. Nội dung và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán


687.3.2. Tổ chức bộ máy kế toán




HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp





 Sè liÖu th«ng tin


 + Quan s¸t


 + Ph¶n ¸nh








Ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh





Xö lý th«ng tin


+ Xö lý


+ Ph©n lo¹i





TruyÒn ®¹t th«ng tin


+ Tæng hîp


+ Tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh





Ng­êi ra quyÕt ®Þnh kinh kÕ 





Tổng chi phí từng loại cần phân bổ 





Tổng tiêu thức phân bổ của tất cả đối tượng





222.500.000





10.000





202.500.000





10.000





670.000.000





40.000





610.000.000





40.000





TK 621,





- Giá trị phế liệu thu hồi


- Giá trị vật liệu sử dụng không hết


- Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  vào đối tượng tính giá thành

















Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh








TK 622





- Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp  vào đối tượng tính giá thành

















Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp








TK 152,153





TK 621





TK 154





TK 155





Tập hợp CPNVLTT





TK 214,111,112





Tập hợp CPSXC





TK 627





TK 334,338





Tập hợp CPNCTT





TK 622





K/c CPNVLTT





K/c  CPSXC





K/c CPNCTT





TK 157





TK 632





Nhập kho





Gửi bán





Tiêu thụ trực tiếp





TK 155,156





TK 155,156





TK 156





TK 632





TK 333





TK 511





TK 111,112





Phân bổ CPTM





Xuất bán t/tiếp từ PXSX





TK 911





K/c GVHB





TK641





K/c CPBH





TK642





K/c CPQL





Xuất kho bán





Thuế TTĐB,XK





K/c DTT





Thuế TTĐB,XK





TK 333(1)





TK 421





K/c lỗ





K/c lãi





Đã thu tiền





TK 155,153,156





TK 133(1)





Thuế 





TK 131





Chưa 


thu tiền





thu bằng 


hàng





Chứng từ gốc





Sổ quỹ





Sổ chi tiết





Bảng tổng hợp chi tiết





Sổ Nhật ký – Sổ cái





Báo cáo kế toán





Bảng tổng hợp chứng từ gốc





Ghi theo ngày


Ghi vào cuối tháng


Đối chiếu, kiểm tra





Chứng từ kế toán





Sổ quỹ 





CHỨNG TỪ GHI SỔ





Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại





Sổ, thẻ kế toán chi tiết  





Sổ, thẻ kế toán chi tiết  





Bảng tổng hợp chi tiết   





Sổ Cái





Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ  





Bảng cân đối số phát sinh


số phỏt sinh





BÁO CÁO TÀI CHÍNH





Sổ, thẻ kế toán           chi tiết 











Sổ Nhật ký            đặc biệt





Chứng từ kế toán





SỔ NHẬT


Kí CHUNG





SỔ CÁI  





Bảng cân đối số phát sinh





BÁO CÁO TÀI CHÍNH 





Bảng tổng hợp            chi tiết 





Chứng từ gốc và các bảng phân bổ





Sổ chi tiết





Bảng tổng hợp chi tiết 





Sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ 





Nhật ký chứng từ 





Sổ cái





Báo cáo kế toán 





Bảng kê





Ghi hàng ngày


Ghi vào cuối tháng


Đối chiếu, kiểm tra 





- SỔ KẾ TOÁN


- SỔ TỔNG HỢP


- SỔ CHI TIẾT








PHẦN MỀM KẾ TOÁN





CHỨNG TỪ


 KẾ TOÁN





MÁY VI TÍNH





- BÁO CÁO TÀI CHÍNH


- BÁO CÁO KTQT





BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ


TOÁN CÙNG LOẠI
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